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BẢN TỔNG HỢP
Tài liệu nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về công nghiệp quốc phòng, 

động viên công nghiệp của một số nước trên thế giới
             
Dự án Luật công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp (CNQP, ĐVCN) đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021- 2026 và dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3/2022, trình Quốc hội Khóa XIII cho ý kiến vào kỳ họp tháng 5/2022 và thông qua vào năm 2023. Nhằm cung cấp thêm các thông tin về cơ sở lý luận, thực tiễn của việc ban hành Luật CNQP, ĐVCN ở Việt Nam cũng như trên thế giới, phục vụ cho các cơ quan có thẩm quyền cân nhắc, xem xét, quyết định, Bộ Quốc phòng xây dựng “Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về CNQP, ĐVCN”. Báo cáo này sẽ là tài liệu tham khảo phục vụ cho việc xây dựng Dự án Luật CNQP, ĐVCN.

Nghiên cứu kinh nghiệm các nước cho thấy, có nhiều nước ban hành các nguyên tắc pháp luật điều chỉnh hoạt động CNQP, ĐVCN, cụ thể là một số nước đã ban hành một đạo luật riêng có tên gọi là “Luật Công nghiệp quốc phòng” để điều chỉnh hoạt động này như Indonesia, Philippines, Đài Loan,…; một số nước như Mỹ, Nga, Israel, Pháp, LB Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia,... ban hành “Luật Kiểm soát xuất khẩu quốc phòng”, “Luật Quốc phòng” hoặc các Sắc lệnh của Tổng thống, trong đó có điều chỉnh một số nguyên tắc liên quan đến tổ chức và hoạt động CNQP, ĐVCN…
I. VỀ MÔ HÌNH, CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC
1. Kinh nghiệm của Mỹ 

a) Về cơ cấu tổ chức của CNQP:  

* CNQP Mỹ được tổ chức theo mô hình Tổ hợp CNQP. Theo các chuyên gia quân sự Mỹ, tổ hợp CNQP Mỹ là liên minh không chính thức của các tập đoàn khác nhau nhưng liên kết chặt chẽ với nhau về vật chất, tinh thần và tâm lý nhằm không ngừng phát triển và duy trì ở mức độ cao. Theo đó, tổ hợp CNQP Mỹ bao gồm 04 nhóm thành phần:
- Nhóm cơ sở: gồm các văn phòng, các cơ quan tham mưu, các ủy ban và các tổ chức hành chính của Bộ Quốc phòng (BQP) Mỹ.
- Nhóm “chủ động”: gồm các phân nhóm: phân nhóm dân sự đã được quân sự hóa trong Quốc hội; phân nhóm các nhà thầu thực hiện các hợp đồng với BQP Mỹ; phân nhóm các tổ chức thực hiện sự liên kết giữa giới công nghiệp và giới quân sự, các tổ chức nghiên cứu được sự tài trợ của BQP Mỹ hình thành nên các “công ty chất xám” (Công ty RAND, Viện Phân tích Quốc phòng...), các tổ chức nghiên cứu và giáo dục tư nhân (Viện nghiên cứu các vấn đề chiến tranh, cách mạng và hòa bình, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược, Hội đồng An ninh Mỹ, các trường đại học và các cơ sở giáo dục và đào tạo...).
- Nhóm “thụ động”: gồm các phân nhóm mang tính xã hội và văn hóa bảo đảm hỗ trợ về tinh thần cho tổ hợp CNQP Mỹ, bao gồm tổ chức các cựu chiến binh, các hiệp hội thương mại và đại diện thương mại, các tổ chức tôn giáo, đại diện các cơ quan thông tin đại chúng.
- Nhóm “lãnh đạo”: gồm những người quyết định số phận của tổ hợp CNQP Mỹ. Đây là nhóm các nhà hoạt động được bầu, hiểu biết nhau rất rõ, thường xuyên di chuyển từ lĩnh vực hoạt động này sang lĩnh vực hoạt động khác.
* Về hệ thống các cơ sở sản xuất của CNQP Mỹ:

Mỹ không có các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), việc sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho Quân đội do các nhà thầu quân sự (doanh nghiệp tư nhân) thực hiện. Các doanh nghiệp này được phân thành các nhóm sau:
- Các công ty quân sự nòng cốt: Là công ty mà phần lớn thu nhập của họ có được do bán hàng quân sự, thường là các công ty chế tạo phần cứng quân sự, chủ yếu là các thành phần có chức năng liên kết hệ thống, điển hình là các cơ sở đấu thầu hàng không vũ trụ, chế tạo máy bay và tên lửa như các công ty: General Dynamics, Lookheed, McDonnell Douglas, Martin Marietta...
- Các công ty và hãng công nghiệp đa dạng: Là những công ty vừa tham dự một phần quan trọng vào lĩnh vực quân sự với khoảng 25 - 50% tổng sản phẩm bán ra và có một phần thu nhập lớn từ các hoạt động kinh doanh phi quân sự. Những công ty này thường có các công ty con cung cấp các phân hệ, hoặc phụ tùng quân sự như linh kiện hàng không vũ trụ và thiết bị điện tử. Điển hình là các hãng Boeing, Rockwell International, Teledyne, Zenitts Electronics...
- Các công ty và hãng công nghiệp ít lệ thuộc: Các công ty và hãng này lệ thuộc rất ít vào các hợp đồng quân sự (không quá 25% tổng thu nhập) và có thể được coi là các công ty phi quân sự. Đó thường là các cơ sở quan trọng cung cấp cho BQP những loại thiết bị máy móc như động cơ, xe hạng nặng, thiết bị điện tử truyền thông. Thuộc nhóm này có một số hãng như: General Electric, General Motors, Oshkosh Trucks, Tenneco, Westinghouse Electric...
- Các công ty trên thị trường chung: Đây là các công ty dân dụng, cung cấp các mặt hàng dân dụng hoặc dịch vụ như xăng dầu, thực phẩm, vận tải... cho mọi đối tượng, trong đó có BQP Mỹ. Phần lớn hoạt động của các công ty này có xu hướng bảo đảm hỗ trợ hơn là chế tạo cho ứng dụng quân sự. Nhóm này có các công ty như: American Airlines, Black and Decker, Eastman Kodak, Exxon, Philip Morris...
- Các doanh nghiệp nhỏ: Nhóm này gồm hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ bán hàng cho thị trường quân sự. Các công ty thuộc nhóm này khác nhau rất nhiều về quy mô, sản phẩm và mối quan hệ với các công ty lớn, thường cung cấp các bộ phận phân hệ và các dịch vụ đặc biệt.
Hiện Mỹ có khoảng 38.000 cơ sở là những công ty thường xuyên nhận thầu của BQP Mỹ và Cơ quan Hàng không vũ trụ quốc gia (NASA) sản xuất các sản phẩm phục vụ yêu cầu của BQP Mỹ với quy mô khác nhau, từ các doanh nghiệp nhỏ đến các tập đoàn công nghiệp lớn. Trong đó, hơn 100 nghiệp đoàn lớn nhất nhận tới 70% tổng số đơn đặt hàng quân sự và trong số đó 25 nghiệp đoàn nhận hơn một nửa số đơn nói trên. Ngoài ra, còn có hơn 100.000 công ty thầu phụ. Mức độ bán hàng của các công ty cho BQP Mỹ cũng khác nhau, một số bán toàn bộ sản phẩm, số khác chỉ bán một phần nhỏ sản phẩm.
b) Cơ chế quản lý Nhà nước đối với CNQP

Theo giới hoạch định chính sách quốc phòng Mỹ, cơ chế vận hành tổ hợp CNQP Mỹ thể hiện trước hết ở cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu và phát triển, chế tạo, mua sắm VKTBKT dựa trên một hệ thống quản lý kinh tế, gọi là hệ thống lập kế hoạch - lập chương trình - soạn thảo ngân sách. Gồm 3 bước, cụ thể:
- Lập kế hoạch phát triển VKTBKT: Được tiến hành dựa trên Chỉ lệnh của Tổng thống (trình bày trong “Báo cáo Chiến lược An ninh Quốc gia” của Mỹ). BQP được giao toàn bộ các chức năng quản lý hoạt động chế tạo và mua sắm VKTBKT. Quốc hội có các quyền hạn và chức năng soạn thảo điều luật và quyết sách về các nội dung chủ yếu của chính sách an ninh quốc gia như: phê chuẩn các chương trình phát triển VKTBKT, xem xét và thông qua ngân sách quốc phòng... 
- Soạn thảo chương trình phát triển VKTBKT: Dựa vào Chỉ lệnh xây dựng các lực lượng vũ trang, trong đó nêu rõ chính sách chung, nhiệm vụ và quyền hạn của các Cục thuộc BQP, của các Quân chủng, binh chủng trong những năm trước mắt và lâu dài. Khâu này giải quyết các nhiệm vụ cụ thể như: đánh giá hiệu quả của các chương trình về phương diện chi phí, xác định mức độ ưu tiên của các chương trình, nội dung bảo đảm ngân sách, các đề án ngân sách quân sự trong năm tài chính trước mắt.
- Soạn thảo ngân sách: Là khâu cuối cùng trong hệ thống lập kế hoạch - lập chương trình - soạn thảo ngân sách. Theo cách quản lý của Mỹ, ngân sách là công cụ chủ yếu của Nhà nước trong điều hành chính sách kinh tế nói chung, chính sách quốc phòng nói riêng. BQP soạn thảo ngân sách quốc phòng, Quốc hội Mỹ xem xét và thông qua, Tổng thống phê duyệt. Dựa trên “Đạo luật về ngân sách”, BQP Mỹ tiến hành cung cấp kinh phí và kiểm soát sử dụng ngân sách. 
2. Kinh nghiệm của Israel
a) Về cơ cấu tổ chức của CNQP
Tham gia vào lĩnh vực CNQP Israel có các DNNN và doanh nghiệp tư nhân, trong đó bao gồm cả những doanh nghiệp được đầu tư vốn nước ngoải (chủ yếu là Mỹ). Các tập đoàn, công ty hoạt động trong lĩnh vực CNQP, có thể chia thành 03 nhóm:

- Các tập đoàn, công ty quốc phòng lớn, thuộc sở hữu nhà nước hoặc do Chính phủ kiểm soát chuyên sản xuất vũ khí thông thường và thiết bị điện tử quốc phòng tiên tiến.

- Các công ty quy mô vừa thuộc khu vực tư nhân (Elbit Systems, Tadiran Group...), dựa vào sản xuất quốc phòng để có khả năng tồn tại nhưng cũng có sản xuất dân sự quy mô lớn.
- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mỗi doanh nghiệp thường chỉ sản xuất một dòng sản phẩm phục vụ cho lĩnh vực quốc phòng.
b) Cơ chế quản lý Nhà nước đối với CNQP

Việc quản lý, tổ chức hoạt động của CNQP Israel được giao cho các cơ quan chức năng kiểm soát chất lượng sản phẩm xuất khẩu, quyền đàm phán với khách hàng nước ngoài và cấp giấy phép xuất khẩu, trong đó:
- Ủy ban Quốc phòng và Đối ngoại Quốc hội Israel: Đây là cơ quyền lực cao nhất, chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của các công ty thuộc CNQP, giám sát toàn bộ hoạt động quốc phòng và đối ngoại, hợp tác với nước ngoài lĩnh vực thương mại quân sự.
- Cục Mua sắm và sản xuất trực thuộc BQP: Cơ quan này chịu trách nhiệm quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động mua sắm và sản xuất quốc phòng; đảm bảo kỹ thuật đối với các hệ thống VKTBKT; giám sát quá trình phát triển cơ sở hạ tầng CNQP. Cục Mua sắm và sản xuất là đơn vị trực tiếp tổ chức, thực hiện quá trình mua sắm các sản phẩm quân sự cho lực lượng vũ trang Israel. Trong đó, việc đặt hàng với các doanh nghiệp CNQP sẽ được thực hiện dựa trên kết quả đấu thầu (theo quy định trong Đạo luật Đấu thầu bắt buộc năm 1992).
- Cục Nghiên cứu và phát triền quốc phòng trực thuộc ВQР: Đây là cơ quan tài trợ, quản lý hoạt động nghiên cứu KHCN phục vụ phát triển CNQP.
3. Kinh nghiệm của Pháp 

a) Về cơ cấu tổ chức của CNQP
Tại Pháp, các tập đoàn, công ty CNQP đều là doanh nghiệp tư nhân hoặc có sự tham gia góp vốn của Nhà nước. Nhà nước quản lý các hoạt động CNQP thông qua các quy định, chính sách chung; các doanh nghiệp quốc phòng tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tại, ngành CNQP Pháp có khoảng 10 tập đoàn lớn và hơn 4.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các tập đoàn, công ty hoạt động trong lĩnh vực CNQP tập hợp thành 03 Nhóm doanh nghiệp quốc phòng, bao gồm: 
- Nhóm các doanh nghiệp CNQP và an ninh lục quân (GICAT): có gần 270 thành viên là các tập đoàn vũ khí lớn, các doanh nghiệp quốc phòng và lưỡng dụng, công ty khởi nghiệp. Các công ty thành viên của GICAT bao trùm nhiều lĩnh vực: Hoạt động công nghiệp, nghiên cứu, dịch vụ và tư vấn trong lĩnh an ninh và quốc phòng về lục quân với đối tượng hướng tới là lực lượng quân sự và dân sự của Pháp và các nước. GICAT đại diện cho lợi ích của các nhà công nghiệp Pháp về lĩnh vực VKTBKT lục quân. Hoạt động của GICAT nhằm mục đích: Thiết lập môi trường thuận lợi cho các hoạt động trao đổi giữa các doanh nghiệp CNQP; tổ chức đối thoại giữa các thể chế nhà nước với các doanh nghiệp CNQP trong lĩnh vực vũ khí lục quân; cung cấp dịch vụ cho các thành viên nhằm thúc đẩy phát triển tại Pháp và ra nước ngoài; thúc đẩy giá trị và hình ảnh của ngành CNQP lục quân Pháp.
- Nhóm các doanh nghiệp công nghiệp đóng tàu và hoạt động hải quân (GICAN): có hơn 200 doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực hàng hải Pháp, gồm các nhà máy đóng tàu, nhà cung cấp trang thiết bị, công ty thiết kế... GICAN tham gia vào lĩnh vực đóng tàu quân sự và cả dân sự, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, hỗ trợ bảo vệ đại dương và các cơ sở hạ tầng ven biển. GICAN có nhiệm vụ: (i) Bảo vệ lợi ích đối với ngành công nghiệp hàng hải Pháp; (ii) Thúc đẩy nghiên cứu kỹ thuật công nghệ và công nghiệp hàng hải Pháp; (iii) Hỗ trợ phát triển hài hòa và tính cạnh tranh của công nghiệp hàng hải Pháp.
- Nhóm các doanh nghiệp công nghiệp hàng không và vũ trụ Pháp (GIFAS): có hơn 400 doanh nghiệp lớn và nhỏ trong lĩnh vực hàng không và không gian. GIFAS tạo thành một hệ thống liên kết các công ty có năng lực công nghệ cao và chuyên ngành trong nghiên cứu, phát triển, thực hiện, thương mại hóa và bảo dưỡng tất cả các chương trình và trang thiết bị hàng không vũ trụ, cả quân sự và dân sự, như: máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa, vệ tinh và thiết bị phóng vũ trụ...
b) Cơ chế quản lý Nhà nước đối với CNQP

Tổng thống Pháp ký ban hành Sắc lệnh №2009-1180 ngày 05.10.09 (được sửa đổi ngày 26.10.20) về thành lập Tổng cục trang bị (DGA) thuộc BQP để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về CNQP. Theo đó, DGA đóng vai trò trụ cột trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực CNQP. DGA là cơ quan đầu ngành chịu trách nhiệm nghiên cứu, đảm bảo nhu cầu VKTBKT cho quân đội Pháp; thúc đẩy việc xuất khẩu vũ khí; đảm nhiệm vai trò soạn thảo, triển khai những định hướng về chính sách CNQP và tham gia quản trị các doanh nghiệp CNQP mà Nhà nước có tham gia góp vốn; chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và duy trì kinh doanh nhằm đảm bảo khả năng tự chủ về CNQP của Pháp. 

Khoản IV của Sắc lệnh quy định chức năng, quyền hạn của Tổng cục trưởng DGA: (i) Thực hiện theo sự ủy quyền của Bộ trưởng quốc phòng việc giám sát các doanh nghiệp và cơ quan chịu nghĩa vụ kiểm soát được nêu trong sắc lệnh ngày 09.08.53; (ii) Quan tâm đến duy trì, phát triển các năng lực công nghệ và công nghiệp cần thiết cho quốc phòng; (iii) Tiến hành các hoạt động liên quan tình báo kinh tế. 
Trong tổ chức của DGA có Vụ các vấn đề công nghiệp và tình báo kinh tế có chức năng hỗ trợ Tổng cục trưởng DGA trong việc soạn thảo và triển khai những nghiên cứu và định hướng liên quan đến chính sách CNQP, hỗ trợ các doanh nghiệp, khuyến khích các hành động nhằm xác định về lâu dài những thế mạnh công nghiệp chủ chốt hoặc chiến lược cho CNQP, đóng góp vào chiến lược quản lý của Nhà nước các doanh nghiệp CNQP với tư cách cổ đông tham gia góp vốn. Vụ các vấn đề công nghiệp và tình báo kinh tế có nhiệm vụ: (i) Đảm bảo năng lực của cơ sở công nghiệp và công nghệ quốc phòng đáp ứng trong mọi tình huống những nhu cầu về VKTBKT và an ninh; khuyến khích và phối hợp các hoạt động góp phần phát triển và củng cố ngành CNQP, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các nhà công nghiệp nắm giữ các năng lực then chốt đối với quốc phòng; (ii) Tham gia quản trị trong các doanh nghiệp quốc phòng mà Nhà nước có quyền đại diện; (iii) Tham gia vào những hoạt động của các tổ chức quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực CNQP, nghiên cứu và công nghệ; (iv) Phân tích tác động của những biến động môi trường lên các công ty trong trong lĩnh vực CNQP, hàng không và không gian; phân tích diễn biến tình hình kinh tế và tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các công ty công nghiệp lớn; đảm bảo mối quan hệ giữa lĩnh vực CNQP và lưỡng dụng với các bộ phận kinh tế của các bộ, ngành khác; (v) Khuyến khích và phối hợp toàn bộ những hành động của DGA liên quan đến lao động chuyên môn, đảm bảo quan hệ giữa DGA với các cơ quan phụ trách phát triển công nghiệp từng vùng. Ngoài DGA, Nhà nước cũng gián tiếp thực hiện quản lý đối với lĩnh vực CNQP thông qua các Ủy ban quốc phòng và vũ trang của Nghị viện (Thượng viện và Hạ viện).
4. Kinh nghiệm của LB Nga
Mô hình tổ chức tổng thể của CNQP Nga, gồm: Hệ thống cơ quan lập pháp và Tổng thống Liên bang Nga; Hệ thống cơ quan hành pháp về CNQP; Các lực lượng vũ trang Nga; Mạng lưới nghiên cứu, phát triển, sản xuất CNQP. Cụ thể:
a) Hệ thống cơ quan lập pháp và Tổng thống Liên bang Nga:
- Quốc hội Liên bang Nga (Duma Quốc gia/Hạ viện và Hội đồng Liên bang/Thượng viện): Chịu trách nhiệm thiết lập hành lang pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính sách tổng quát trong việc xây dựng và phát triển CNQP. Bên cạnh đó, Quốc hội Nga cũng thực hiện chức năng giám sát Chính phủ Liên bang trong việc thực thi các chiến lược, chính sách xây dựng, phát triển và chính sách hợp tác quốc tế về CNQP của Cơ quan hành pháp.
- Tổng thống Liên bang Nga: Chịu trách nhiệm ban hành các Nghị định, sắc lệnh Tổng thống trong lĩnh vực CNQP và xuất khẩu CNQP. Trong đó, Ủy ban Hợp tác Quân sự - Kỹ thuật (CMTC) là cơ quan cấp cao nhất phụ trách lĩnh vực CNQP với các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu: Cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Tổng thống trong việc định hình chính sách phát triển/hợp tác quốc tế về CNQP và ban hành các Nghị định, sắc lệnh Tổng thống nhằm định hình chính sách phát triển CNQP nội địa và hoạt động hợp tác KTQS, hợp tác CNQP nội địa và với nước ngoài; Phối hợp với BQP Nga, lực lượng vũ trang (LLVT) Liên bang Nga để thực hiện nhiệm vụ quản lý trung tâm đối với ngành CNQP Nga.
b) Hệ thống Cơ quan hành pháp về CNQP:
· Cơ quan Hợp tác KTQS Liên bang Nga (FSMTC): Cơ quan này có chức năng, nhiệm vụ tương tự nhưng có vị trí thấp hơn CMTC. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của FSMTC là giám sát, kiểm soát mọi hoạt động hợp tác KTQS trong nội bộ Liên bang Nga (giữa các Bộ chủ quản liên quan đến lĩnh vực CNQP gồm BQP, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp cùng với các Cơ quan An ninh Liên bang Nga/FSB, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga/SVR, Cơ quan Kiểm soát kỹ thuật và xuất khẩu Liên bang Nga/FSTEK và Cơ quan Quản lý Tài sản Nhà nước Liên bang Nga/Rosimuschestvo) và giữa Liên bang Nga với các quốc gia/đối tác nước ngoài. FSMTC chính là cơ quan chủ quản trực tiếp của Rostechnologies (ROSTEC), ROS cùng với tất cả các đơn vị thiết kế, phát triển, sản xuất trong lĩnh vực CNQP Nga. FSMTC chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức và giám sát các hoạt động triển lãm, quảng cáo, chào hàng thương mại quân sự của Liên bang Nga trong nội địa Nga và ở nước ngoài.
·  Cơ quan chống độc quyền Liên bangNga/FAS (trực thuộc Bộ Công Thương Liên bang Nga): Kiểm soát và giám sát các cơ quan hành pháp từ cấp Trung ương đến cấp địa phương trong việc soạn thảo, triển khai các hợp đồng quốc phòng. Các cơ quan trực thuộc FAS chịu trách nhiệm giám sát triển khai hợp đồng quốc phòng chủ yếu gồm 02 đơn vị là Cục Kiểm soát CNQP và Cục Kiểm soát vũ khí Lục quân, Hải quân và Thiết bị liên lạc Quân sự.
c) Các lực lượng vũ trang Nga: Là nơi đưa ra nhu cầu cung ứng và trực tiếp sử dụng các loại VKTBKT, sản phẩm, vật tư quốc phòng và lưỡng dụng. Nhu cầu tác chiến và hiện đại hóa các LLVT Nga có tác động định hướng chính sách phát triển CNQP, định hình các quy trình sản xuất quốc phòng trong nền CNQP Nga hiện nay, đồng thời là nơi phản hồi về khả năng sử dụng trong thực tiễn chiến đấu, huấn luyện để ngành CNQP Nga tiến hành điều chỉnh, sửa đổi, nâng cấp các loại VKTBKT, sản phẩm, vật tư quốc phòng phù hợp với thực tiễn sử dụng.
d) Mạng lưới nghiên cứu, phát triển, sản xuất CNQP: Chịu trách nhiệm thực thi các chính sách về CNQP Nga, đồng thời trực tiếp tham gia vào quá trình nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sản xuất loạt và cung cấp các loại VKTBKT, sản phẩm/công nghệ quốc phòng và lưỡng dụng. Thành phần chủ yếu của mạng lưới này bao gồm các đơn vị thiết kế và các đơn vị sản xuất CNQP, trong đó: (1) ROSTEC đóng vai trò thống trị, nắm giữ độc quyền gần như tuyệt đối về xuất khẩu quốc phòng trong nền CNQP Nga; (2) Nhóm đơn vị CNQP hàng đầu khác là các đơn vị sản xuất có quy mô rất lớn trong nền CNQP Nga nhưng không trực thuộc ROSTEC mà chủ yếu nằm dưới quyền sở hữu, quản lý và điều hành của Rosimushchestvo (thuộc Bộ Phát triển Kinh tế Nga). Thực tế, mặc dù không trực thuộc ROSTEC nhưng các doanh nghiệp CNQP hàng đầu này luôn phối hợp chặt chẽ với ROSTEC để định hướng chính sách phát triển sản xuất và chính sách xuất khẩu sản phẩm. 
5. Kinh nghiệm của Thổ Nhĩ Kỳ
a) Cơ cấu tổ chức cơ sở CNQP 
Cơ cấu tổ chức cơ sở CNQP của Thổ Nhĩ Kỳ gồm: các DNNN 100% vốn Nhà nước, các công ty cổ phần Nhà nước có nắm giữ cổ phần và doanh nghiệp tư nhân. Các DNNN trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (như: Công ty Công nghệ CNQP (Defense Industry Technologies Inc. - SSTEK) hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực quốc phòng hàng không, vũ trụ và an ninh nội địa; hỗ trợ nghiên cứu và phát triển hệ thống robot, công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano, công nghệ thông tin, an ninh mạng, công nghệ sinh học, di truyền học, vũ khí quang học, công nghệ tàu sân bay và động cơ đẩy); thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ (như Công ty Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI)).

b) Cơ quan quản lý Nhà nước CNQP, gồm: Ủy ban Điều hành công nghiệp quốc phòng (SSIK), Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (SSB). Cụ thể:    

· Ủy ban Điều hành công nghiệp quốc phòng: đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ban đầu, SSIK chỉ gồm Tổng thống (Thủ tướng) làm Chủ tịch, Bộ trưởng BQP và Tổng Tham Mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ làm ủy viên. Tuy nhiên, hiện SSIK đã được mở rộng thêm ủy viên là Tư lệnh các Quân chủng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Nhiệm vụ của SSIK: Thông qua các quyết định phù hợp với các chiến lược và nguyên tắc chung do Điều phối cấp cao về CNQP xác định; thực hiện các quyết định về sản xuất vũ khí và trang bị hiện đại trong nước hoặc thông qua mua sắm ở nước ngoài, phù hợp với “Kế hoạch Chiến lược” của Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ (TSK); tìm kiếm cơ hội và hướng dẫn khu vực nhà nước, tư nhân thành lập các cơ sở sản xuất CNQP; chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu và phát triển vũ khí, thiết bị hiện đại; cung cấp các khoản vay trước để đáp ứng các đơn đặt hàng dài hạn ở trong nước; thực hiện các quyết định về xuất khẩu sản phẩm CNQP; xác định nguyên tắc sử dụng Quỹ Hỗ trợ CNQP.
- Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (SSB): đưa ra các chính sách liên quan đến việc thiết lập cơ sở hạ tầng CNQP đúng thẩm quyền và trách nhiệm; thực hiện các quyết định do SSIK điều chỉnh; hoàn chỉnh các hợp đồng mua bán vũ khí hàng năm; tổ chức lại nền CNQP phù hợp với điều kiện đất nước và hội nhập quốc tế; khám phá khả năng đóng góp vốn và công nghệ của nước ngoài đối với CNQP trong nước; hướng các DNNN và tư nhân hoạt động trong lĩnh vực CNQP phát triển theo công nghệ hiện đại; lên kế hoạch mua sắm quốc phòng; lập kế hoạch sản xuất vũ khí và thiết bị hiện đại; hỗ trợ các khoản đầu tư mới đối với các công ty CNQP; nghiên cứu, phát triển và sản xuất nguyên mẫu vũ khí, khí tài, trang bị hiện đại; cung cấp các khoản vay trước cho các công ty CNQP thực hiện các dự án dài hạn; ký kết các hợp đồng về kỹ thuật, tài chính dài hạn theo tiêu chuẩn do BQP quy định; phối hợp xuất khẩu và đề xuất kiến nghị thương mại liên quan đến sản phẩm CNQP; được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ CNQP hoặc vay từ các nguồn trong nước, nước ngoài; giám sát chất lượng các sản phẩm đầu ra CNQP đảm bảo đúng chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật.
6. Kinh nghiệm của Singapore 

a) Cơ cấu tổ chức cơ sở CNQP
Các công ty, tổ chức CNQP Singapore có sự hợp tác giữa Nhà nước và khu vực tư nhân. Các công ty này có thể đầu tư nghiên cứu và sản xuất các loại vũ khí, trang thiết bị để bán ra thị trường theo hình thức kinh doanh bình thường; Văn phòng Khoa học và Công nghệ Quốc phòng (DSTA) lựa chọn các công ty tùy theo nhu cầu của BQP để thực hiện các hợp đồng sản xuất vũ khí, trang thiết bị. Nổi bật là: 

(1) Viện Tổ chức Khoa học quốc phòng (DSO): là cơ quan nghiên cứu phát triển quốc phòng tư nhân, bao gồm các nhà máy sản xuất vũ khí, trang thiết bị quân sự thuộc quản lý của tư nhân;
(2) Tập đoàn Singapore Technologies Engineering thuộc sở hữu của Nhà nước và có sự tham gia của khu vực tư nhân (Nhà nước chiếm 51% cổ phần).
b) Cơ quan quản lý Nhà nước đối với CNQP 

BQP Singapore có 02 cơ quan chịu trách nhiệm chính về các hoạt động CNQP, bao gồm:
· Cơ quan định hướng phát triển CNQP: Văn phòng Công nghệ và Tài nguyên Quốc phòng (DTRO) là cơ quan lập kế hoạch về việc áp dụng công nghệ vào phát triển VKTBKT sao cho phù hợp, xác định quân đội cần những loại vũ khí, trang bị nào; nên tự sản xuất hay nhập khẩu... 
· Cơ quan mua sắm VKTBKT quốc phòng: Văn phòng Khoa học và Công nghệ quốc phòng là cơ quan chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động mua sắm vũ khí, trang thiết bị quân sự của Singapore. Bên cạnh đó, DSTA còn cụ thể hóa các kế hoạch của DTRO như: Nghiên cứu, phát triển, thiết kế VKTBKT; tìm kiếm tài nguyên để sản xuất; thúc đẩy hợp tác với các viện nghiên cứu trong và ngoài nước về CNQP (cả Nhà nước và tư nhân); đề xuất với BQP về chủ trương cho hoạt động CNQP.
7. Kinh nghiệm của Inđonesia 
a) Cơ cấu tổ chức cơ sở CNQP: Có 13 công ty/doanh nghiệp chủ chốt tham gia vào ngành CNQP Indonesia, mỗi công ty/doanh nghiệp phụ trách nghiên cứu, phát triển, sản xuất một lĩnh vực riêng biệt, để hướng tới khả năng tự chủ, nội địa hóa một cách toàn diện về trang bị quốc phòng của Indonesia, từ máy bay chiến đấu, tàu chiến, thiết giáp, các loại vũ khí bộ binh, đạn dược, hệ thống thông tin liên lạc...
b) Cơ chế quản lý Nhà nước đối với CNQP 
Theo Luật CNQP, quản lý Nhà nước về CNQP Indonesia do cơ quan nghiên cứu, hoạch định chính sách, chiến lược (do Chính phủ thành lập và Tổng thống Indonesia đứng đầu) là Ủy ban Chính sách CNQP Indonesia (Komite Kebijakan Industri Pertahanan - KKIP). Tham gia trực tiếp vào KKIP có Tổng thống Indonesia, đại diện các quan chức cấp cao thuộc 09 Bộ, ngành, cơ quan trọng yếu của Chính phủ Indonesia (gồm BQP, Bộ Doanh nghiệp nhà nước, Bộ Công nghiệp, Bộ Nghiên cứu và Công nghệ, Bộ Tài chính, Cơ quan phụ trách Kế hoạch quốc gia, Bộ Ngoại giao, Cảnh sát quốc gia) và đại diện các doanh nghiệp (cả Nhà nước và tư nhân) hoạt động trong lĩnh vực CNQP. Ủy ban do Tổng thống Indonesia đứng đầu, trực tiếp điều phối mọi hoạt động; Bộ trưởng Quốc phòng đóng vai trò là Chủ tịch thường trực; Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp nhà nước là Phó Chủ tịch thường trực.
KKIP đại diện cho Chính phủ trong điều phối các chính sách quốc gia, lập kế hoạch, xây dựng, thực hiện, kiểm soát, đồng bộ hóa trang bị và đánh giá CNQP. Cụ thể: KKIP chịu trách nhiệm chuẩn bị và xây dựng quy hoạch tổng thể CNQP trung hạn và dài hạn; phối hợp với BQP, Cảnh sát Quốc gia và các Bộ, ban ngành liên quan khác thực hiện và kiểm soát chính sách quốc gia về CNQP; xây dựng chính sách đáp ứng nhu cầu về trang bị quốc phòng - an ninh; hợp tác với đối tác nước ngoài để phát triển CNQP; điều tiết nhu cầu sử dụng trang bị giữa sản xuất và tiêu dùng thông qua việc xác định nhu cầu về công cụ hỗ trợ, trang bị quốc phòng - an ninh giữa các đơn vị sử dụng và ngành CNQP; thiết lập các tiêu chuẩn CNQP; xây dựng chính sách tài trợ, hỗ trợ cho các sáng kiến thuộc CNQP; cơ chế mua bán, trao đổi trang bị quốc phòng, an ninh trong nước (giữa các công ty quốc phòng trong nước) cũng như với các đối tác nước ngoài.

Chính phủ duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với việc sở hữu tài sản, thành phẩm của ngành CNQP. Cho đến nay, Chính phủ Indonesia hầu như đang toàn quyền kiểm soát các hoạt động nghiên cứu, sản xuất và các sản phẩm CNQP của Indonesia.

8. Kinh nghiệm của Malaysia   
a) Cơ cấu tổ chức cơ sở CNQP 
- Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quốc phòng (STRIDE) có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới để hỗ trợ phát triển ngành CNQP của Malaysia.
- Một số công ty CNQP chủ yếu, các công ty được phân công chuyên môn hóa theo lĩnh vực sản phẩm và công nghệ, gồm: Công ty Composite Technology Research Malaysia (chuyên hoạt động về sản xuất máy bay không người lái cấp chiến thuật) và Công ty Deftech (chuyên sản xuất xe cơ giới quân sự); Công ty Aegis Malinnov (thiết kế, sản xuất vũ khí, đạn dược...); Công ty Aerospace Technology Systems Corporation (chuyên về công nghệ hàng không vũ trụ); Công ty Destini Berhad (dầu mỏ, khí đốt); Công ty SME Aerospace (sản xuất máy bay); Công ty SME Ordnance (đồ tiếp tế, quân nhu); Công ty Weststar (cung cấp trang thiết bị quân sự và thực thi pháp luật).  
b) Cơ chế quản lý Nhà nước đối với CNQP 
- Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Malaysia (MIDAS) do Thủ tướng Malaysia giữ chức Chủ tịch có nhiệm vụ hoạch định chiến lược, chính sách quốc phòng Malaysia, trong đó có chính sách CNQP.

- Hội đồng Công nghiệp quốc phòng Malaysia (MEDES) do Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia giữ chức Chủ tịch, có nhiệm vụ quản lý ngành CNQP Malaysia; xem xét công nghệ cần thiết trong việc phát triển CNQP và hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên thị trường quốc tế cho ngành CNQP Malaysia.
- Phòng CNQP (DID): Nhiệm vụ hỗ trợ và phát triển CNQP trong nước; xem xét nâng cao khả năng phát triển công nghệ mới thông qua chính sách “bù đắp thương mại”; khuyến khích tự nghiên cứu và hợp tác với các đối tác nước ngoài để phát triển CNQP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

9. Kinh nghiệm của Thái Lan   
a) Cơ cấu tổ chức cơ sở CNQP: Thái Lan còn có 108 nhà máy hoạt động trong lĩnh vực CNQP gồm: 
(1) 48 nhà máy trực thuộc BQP, trong đó có 21 nhà máy lục quân; 07 nhà máy hải quân; 12 nhà máy không quân; 01 nhà máy thuộc Bộ Tư lệnh Tối cao và 07 nhà máy thuộc Cơ quan Chánh Vãn phòng BQP. 
Các nhà máy này tổ chức và hoạt động theo chủ trương, chiến lược của BQP; thực hiện các dự án mua sắm, nâng cấp, cải tiến; hợp tác, nghiên cứu phát triển trang bị, vũ khí đặc thù và các dự án được giao phối hợp nghiên cứu, phát triển; 
(2) 60 nhà máy do tư nhân quản lý, chủ yếu sửa chữa, cải tiến nâng cấp vũ khí, trang bị và sản xuất thuốc nổ....

b) Cơ chế quản lý Nhà nước đối với CNQP 
- Theo Luật Công nghệ quốc phòng Thái Lan năm 2019, Viện Công nghệ Quốc phòng (DTI) có nhiệm vụ: Nghiên cứu, phát triển CNQP; khuyến khích và hỗ trợ hoạt động CNQP trong các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân liên quan đến CNQP; hỗ trợ, bồi dưỡng, tuyên truyền sự hiểu biết về phát triển nhân lực CNQP; thúc đẩy sự liên kết, hợp tác về CNQP giữa cơ quan nhà nước với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước; lưu trữ các dữ liệu về CNQP. Mặt khác, DTI có quyền vay tiền theo quy định của Chính phủ; có quyền sở hữu các tài sản phục vụ nghiên cứu, phát triển CNQP; hỗ trợ vốn và cấp học bổng cho sinh viên nghiên cứu phát triển khoa học liên quan đến CNQP; triển khai các thỏa thuận hợp tác CNQP giữa doanh nghiệp nhà nước với tư nhân theo quy định của Chính phủ; cung cấp dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận kết quả thử nghiệm liên quan đến các linh kiện, trang thiết bị hoặc sản phẩm CNQP do DTI thử nghiệm.

- Ủy ban phát triển CNQP Quốc gia do Bộ trưởng Quốc phòng làm Chủ tịch, Chánh Văn phòng BQP làm Phó Chủ tịch; các ủy viên gồm Tư lệnh Quân đội, Tư lệnh các Quân chủng cùng Chánh Văn phòng các Bộ Công nghiệp, Tài chính, Ngoại giao, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Năng lượng, Thương mại, Nội vụ, Lao động, Khoa học và Công nghệ. Mặt khác, một số ủy viên còn đảm nhiệm chức Giám đốc Văn phòng Ngân sách Quốc gia, Giám đốc Văn phòng Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Giám đốc Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp Quốc gia, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Quốc gia, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan. Ngoài ra, “Ủy ban phát triển CNQP Quốc gia” còn thành lập 5 cơ quan trung gian tham mưu giúp việc gồm: Cơ quan phụ trách tài chính; Cơ quan phân tích thị trường trong và ngoài nước; Cơ quan Quy định Tiêu chuẩn trang thiết bị vũ khí quân sự; Cơ quan Nghiên cứu phát triển và Cơ quan Phụ trách Công nghệ quốc phòng.

- Trung tâm CNQP và Năng lượng Quân Sự/Văn phòng BQP, có nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo điều hành các đơn vị thuộc quyền gồm Cục Năng lượng Quân đội; Cục Công nghiệp quốc phòng; Trung tâm Chế tạo vũ khí; Nhà máy sản xuất trang thiết bị quân y. Bên cạnh đó, Trung tâm CNQP và Năng lượng Quân sự còn quản lý 06 nhà máy liên quan đến vật liệu nổ, ắс quy, pháo, đạn.

10. Kinh nghiệm của Philippin

Philippin đã thông qua Đạo luật phát triển CNQP 2019 (sau đây gọi tắt là Đạo Luật) gồm 22 chương; có hiệu lực trong vòng 15 năm kể từ ngày ban hành (10/07/2019). Đạo Luật ban hành nhằm mục tiêu đưa Philippin trở thành trung tâm CNQP ở khu vực Đông Nam Á; đáp ứng nhu cầu VKTBKT cho Quân đội và phục vụ xuất khẩu, nhất là các loại VKTBKT quân sự mà Philippin hợp tác nghiên cứu, phát triển với các đối tác nước ngoài. Đạo Luật đã đưa ra một số vấn đề định hướng phát triển ngành CNQP của Philippin như sau:

a) Về cơ cấu tổ chức cơ sở CNQP: Đạo luật xác định ngành CNQP là một thành tố không thể thiếu trong cấu trúc của ngành công nghiệp quốc gia, đáp ứng nhu cầu sử dụng, sửa chữa, nâng cấp trang bị trước mắt và lâu dài cho Quân đội Philippin; giúp Philippin giảm sự lệ thuộc vào việc mua sắm vũ khí trang bị từ nước ngoài. Theo Đạo luật, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển CNQP được thành lập và đóng vai trò chủ trì các hoạt động phát triển ngành CNQP của các tổ chức, doanh nghiệp quân đội và tư nhân trong nước; đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế.
b) Về quản lý Nhà nước đối với CNQP: Đạo luật xác định các cơ quan thuộc Chính phủ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành CNQP, nhất là việc nghiên cứu phát triển VKTBKT mới; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia vào lĩnh vực phát triển CNQP. Trao quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng (thay mặt Chính phủ) công bố kế hoạch mua sắm VKTBKT thông qua hình thức đấu thầu công khai, lựa chọn nhà cung cấp (trong đó ưu tiên cao nhất cho các doanh nghiệp quốc phòng trong nước).
11. Kinh nghiệm của Trung Quốc   
a) Cơ cấu tổ chức cơ sở CNQP: Các doanh nghiệp đã tách hẳn khỏi BQP Trung Quốc (cả doanh nghiệp CNQP lẫn dân sự) có nhiều quyền chủ động hơn trong lập kế hoạch đầu tư, áp dụng công nghệ và kế hoạch sản xuất nhằm giảm giá thành, tăng năng suất.

Trung Quốc coi phát triển CNQP có vị trí đặc biệt quan trọng và thực hiện nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển, trong đó biện pháp đáng chú ý là đẩy mạnh tái cơ cấu CNQP. Quá trình tái cơ cấu CNQP Trung Quốc mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu nhưng vẫn cần tiếp tục giải quyết nhiều vấn đề tồn tại. Trong đó, vấn đề lớn nhất là cân bằng vai trò của các DNNN và doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay, lượng đơn đặt hàng quốc phòng tập trung chủ yếu vào khối DNNN, trong khi hiệu quả hoạt động và đổi mới của những doanh nghiệp này còn chậm và tồn tại nhiều hạn chế. Do đó, vai trò của khu vực tư nhân sẽ được nâng cao hơn trong thời gian tới và có thể từng bước đạt sự cân bằng với các DNNN.

b) Cơ chế quản lý Nhà nước đối với CNQP

Đối với CNQP Trung Quốc, BQP Trung Quốc nắm giữ vị trí tương đối khiêm tốn, chỉ đảm nhiệm vấn đề đối ngoại quân sự, phối hợp với các địa phương giải quyết các thủ tục hành chính... Cơ quan có quyền lực lớn nhất đối với CNQP là Quân ủy Trung ương (QUTW) Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc (Quốc vụ viện). Ngân sách quốc phòng được Chính phủ dự thảo và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch QUTW là người quyết định những vấn đề của quốc gia, trong đó có quốc phòng và CNQP.

CNQP Trung Quốc đã trải qua nhiều lần cải tổ, gần nhất được tiến hành vào năm 2015. Một số bộ phân liên quan trực tiếp tới CNQP Trung Quốc gồm: (1) Quốc hội (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phê duyệt kế hoạch ngân sách; (2) Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư và Chủ tịch QUTW là người lãnh đạo cao nhất, thông qua các cơ quan của QUTW để điều phối việc nhận yêu cầu VKTBKT, thương thảo hợp đồng và giám sát chất lượng, tiến độ thực hiện; (3) Cơ quan Quản lý nhà nước về Khoa học - Công nghệ và Công nghiệp cho quốc phòng (States Administration for Science, Technology and Industry for National Defence-SASTIND) đóng vai trò cơ quan trung gian ngăn cách giữa bên mua và bên sản xuất, bán trang thiết bị nhằm tránh những chuyện không minh bạch và tham nhũng tiềm ẩn.

QUTW quản lý trực tiếp các cơ sở nghiên cứu phát triển (R&D) công nghệ lõi và công nghệ quân sự. SASTIND tiến hành quản lý những cơ sở nghiên cứu phát triển còn lại.
12. Kinh nghiệm của Nhật Bản   
a) Cơ cấu tổ chức cơ sở CNQP: Cơ sở ngành CNQP Nhật Bản là tập hợp các công ty, nhà máy, xí nghiệp công nghệ cao của Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp tư nhân. Ngành CNQP có cơ cấu ngành đầy đủ (ngoại trừ ngành công nghiệp hạt nhân) và có đủ năng lực sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, như: Tên lửa cho tàu vũ trụ; Vũ khí hàng không; Xe thiết giáp; Tàu chiến; Pháo; thiết bị vô tuyến điện tử, cũng như các loại đạn dược. Ước tính Nhật Bản có khoảng 100 đơn vị có liên quan trực tiếp đến ngành CNQP Nhật Bản.
b) Cơ chế quản lý Nhà nước đối với CNQP

Bộ trưởng BQP là người đứng đầu ngành CNQP. Bộ trưởng quản lý ngành CNQP thông qua Cục Nội vụ BQP. Cục Nội vụ BQP là đơn vị chịu trách nhiệm, quản lý các vấn đề liên quan đến ngành CNQP của Nhật Bản, đứng đầu là Cục trưởng Cục Nội vụ; dưới Cục trưởng là các Cục phó đảm nhiệm VKTBKT; Cục phó chính sách quốc phòng, kiểm tra tài chính, sắp xếp vũ khí nhân sự; Cục phó đảm nhiệm Kỹ thuật - Nghiên cứu; Cục phó kế hoạch hậu cần... Các cơ quan trực thuộc Cục Nội vụ BQP gồm: Trung tâm thông tin kỹ thuật quốc phòng; Cục Kế hoạch và Nghiên cứu cấp cao BQP; Cục quản lý Hợp đồng quốc phòng, Cục cắt giảm chi phí quốc phòng, Văn phòng đánh giá vũ khí BQP.
13. Kinh nghiệm của Hàn Quốc

Cơ chế quản lý Nhà nước đối với CNQP, gồm:

- Cơ quan mua sắm VKTBKT quốc phòng: BQP Hàn Quốc là cơ quan chịu trách nhiệm chính đối với hoạt động mua sắm VKTBKT cho Quân đội Hàn Quốc; chỉ đạo Cơ quan quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA). DAPA có nhiệm vụ đàm phán với các đối tác về những vũ khí, trang thiết bị quốc phòng mà Quân đội Hàn Quốc có chủ trương muốn mua, sau đó Đại diện BQP Hàn Quốc sẽ trực tiếp ký kết với phía đối tác. Mặt khác, DAPA còn có nhiệm vụ đàm phán mua các sản phẩm CNQP của doanh nghiệp trong nước tự nghiên cứu và phát triển.
- Cơ quan quản lý CNQP: Hiệp hội CNQP Hàn Quốc (KDIA) là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong quản lý các hoạt động CNQP. Các sản phẩm CNQP của Hàn Quốc chủ yếu là công nghệ tầm trung, phục vụ cả nhu cầu trong nước và xuất khẩu. KDIA được phép hoạt động độc lập, có các nhiệm vụ chính sau:
(1) Điều phối hoạt động CNQP ở lĩnh vực Nhà nước và tư nhân: Hiện KDIA quản lý khoảng 150 công ty, doanh nghiệp tư nhân liên quan đến lĩnh vực CNQP; KDIA tìm kiếm thị trường xuất khẩu và đưa ra các định hướng phù hợp cho các công ty CNQP trong nước sản xuất đáp ứng nhu cầu xuất khẩu mặt hàng CNQP theo đơn đặt hàng của các nước.
(2) KDIA có quyền cấp giấy phép thành lập, xuất khẩu các sản phẩm CNQP cho những công ty tư nhân. Tuy nhiên, việc đàm phán, ký kết sản phẩm CNQP sẽ do các công ty tư nhân đàm phán trực tiếp với bên đối tác nước ngoài.
- Cơ quan nghiên cứu phát triển CNQP (Agency for Defense Development - ADD): là đơn vị chịu trách nhiệm về nghiên cứu, phát triển CNQP do Nhà nước quản lý. Đối với hoạt động nghiên cứu phát triển CNQP tư nhân thì do các công ty tư nhân tự quản lý. 
II. VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
1. Kinh nghiệm của Mỹ 
- BQP Mỹ có hệ thống các cơ quan và trung tâm nghiên cứu khoa học, các phòng thí nghiệm, các trung tâm thử nghiệm và trạm khảo sát khoa học riêng, phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển. Trong quyền hạn của BQP Mỹ có tới 115 viện nghiên cứu khoa học với khoảng 118.000 chuyên gia quân sự và dân sự, trong đó có 36.000 nhà khoa học và kỹ sư. Quan trọng nhất là Cục Quản lý các đề án nghiên cứu phát triển quốc phòng có triển vọng (DARPA). Hàng năm, Cục trưởng DARPA báo cáo trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ về các chương trình do Cục quản lý. Các chương trình đó được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Việc điều chỉnh tạm thời, đình chỉ hoàn toàn hoặc khởi xướng các công trình mới trong chương trình do Cục quản lý nhất thiết phải được Thượng viện Mỹ xem xét trong các buổi họp thường kỳ thảo luận ngân sách. Lĩnh vực nghiên cứu KHCN của Cục này tập trung vào các nhiệm vụ: (1) Tạo dựng và phát triển tiềm lực khoa học nhằm đảm bảo tạo sự đột phá khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực quân sự quan trọng nhất; (2) Loại trừ khả năng các đối thủ tiềm tàng gây bất ngờ cho Mỹ trong khoa học và công nghệ quân sự; (3) Tổ chức các công trình nghiên cứu có xác suất rủi ro cao nhưng tiềm ẩn những đột phá lớn; tổ chức các công trình nghiên cứu phát triển ở tầm vĩ mô bằng các phương thức không thông thường, hứa hẹn sáng tạo các công nghệ mới; (4) Tạo ra các giải pháp công nghệ mới để cải thiện chất lượng VKTBKT; (5) Xây dựng luận chứng cho các quyết sách của BQP và các Quân, binh chủng để giải quyết các vấn đề khác nhau trong khoa học và công nghệ quân sự; bảo đảm thông tin khoa học và kỹ thuật quân sự. 
- Khoảng 2/3 chi phí của BQP Mỹ dành cho các công trình nghiên cứu quân sự được đầu tư cho các công ty CNQP.
- Các trung tâm nghiên cứu khoa học của quân đội tiến hành nghiên cứu phát triển trong nhiều lĩnh vực. Tại các trung tâm này kinh phí được phân chia cho các lĩnh vực nghiên cứu như sau: 1/3 tổng chi phí của BQP dành cho các công trình nghiên cứu lý thuyết, khoảng 1/2 kinh phí dành cho nghiên cứu ứng dụng và 1/5 dành cho công trình nghiên cứu thiết kế chế tạo. 
- Các chương trình khoa học kỹ thuật của quân đội được thực hiện theo hợp đồng ký kết với công nghiệp tư nhân và các trường đại học. Các trường đại học chủ yếu thực hiện các công trình nghiên cứu lý thuyết, còn phòng thí nghiệm và văn phòng thiết kế của ngành công nghiệp tư nhân tập trung vào các công trình thiết kế chế tạo.
- Ngân sách chủ yếu cung cấp cho hoạt động khoa học của các trường đại học là ngân sách nhà nước, các quỹ từ thiện của tư nhân và các hãng bao gồm các công ty công nghiệp quân sự lớn nhất của Mỹ. Hàng năm, các trường đại học ở Mỹ thực hiện hàng chục nghìn hợp đồng với BQP và các công ty. Trường đại học công nghệ Massachusetts là một trong những cơ sở nghiên cứu nhận thầu lớn nhất của BQP. 
2. Kinh nghiệm của Indonesia  

Chính sách về KHCN, gồm :

- Đẩy mạnh hợp tác, phối hợp với các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước, phát triển các chương trình vũ khí nội địa phù hợp với yêu cầu tác chiến, cũng như điều kiện khí hậu và địa hình của Indonesia. 
- Xác định những lĩnh vực được ưu tiên phát triển là thiết bị bay không người lái (UAV), thiết bị định vị vệ tinh, súng trường tiến công,... 
- Trong những năm tới, Chính phủ Indonesia sẽ tăng cường đầu tư, tăng ngân sách quốc phòng để thúc đẩy thực hiện các chương trình hiện đại hóa VKTBKT.

3. Kinh nghiệm của Thái Lan  

Chiến lược phát triển Khoa học công nghệ CNQP của Thái Lan gắn với Chiến lược “Thailand 4.0” và Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội quốc gia, trong đó ban hành các chính sách khuyến khích sự tham gia của cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân phát triển khoa học công nghệ phục vụ trong lĩnh vực CNQP; thúc đẩy phát triển CNQP phục vụ nhu cầu của Quân đội và thương mại; thúc đẩy hợp tác quốc tế về CNQP.

4. Kinh nghiệm của Thổ Nhĩ Kỳ 

Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng mô hình phát triển nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho ngành CNQP. Năm 2011, Tổng cục CNQP Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra “Chương trình Đào tạo nhà nghiên cứu cho ngành CNQP” (SAYP), trong đó liên kết với 37 trường đại học của Thổ Nhĩ Kỳ đào tạo nhiều chuyên ngành kỹ thuật khác nhau. Hiện SAYP cung cấp nguồn nhân lực chính cho 35 công ty CNQP của Thổ Nhĩ Kỳ. Mục tiêu của SAYP là chuyển giao thông tin giữa các công ty CNQP với các trường đại học một cách hệ thống; định hướng phát triển chuyên ngành phục vụ cho hoạt động sản xuất CNQP; mở rộng đào tạo sau đại học đối với một số chuyên ngành công nghệ cao phục vụ cho CNQP; các nhà nghiên cứu được tạo môi trường làm việc tốt nhất, vừa nghiên cứu ở trường đại học, vừa phát triển các dự án ở các công ty CNQP.

III. VỀ ĐẢM BẢO NGUỒN LỰC CHO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUÓC PHÒNG
1. Kinh nghiệm của Pháp 

Nhà nước và các doanh nghiệp quốc phòng Pháp có mối quan hệ đối tác chặt chẽ trong lĩnh vực thương mại và chính trị. Theo thống kê có tới 70% doanh thu của các doanh nghiệp CNQP Pháp là từ các đơn đặt hàng của Nhà nước.
Thực tế hiện nay, mức vốn nhà nước tại các Tập đoàn CNQP Pháp có khác nhau và dưới hình thức trực tiếp hay gián tiếp: Tập đoàn Naval Group có vốn nhà nước chiếm tới 63,6%, Thales (27%), Safran (18%); góp vốn gián tiếp tại Tập đoàn MBDA hay Dassault Aviation (thông qua Airbus Group nơi vốn Nhà nước chiếm 11%). Việc tham gia góp vốn vào các tập đoàn vũ khí cho phép Nhà nước có tiếng nói trong các định hướng chiến lược của tập đoàn. Ngoài ra, một số quy định bổ sung cho phép Nhà nước tăng cường vai trò như quyền bỏ phiếu gấp đôi (cho quyền phủ quyết trong Hội đồng quản trị), các quy ước bảo vệ cổ phần.
Mức chi tiêu ngân sách quốc phòng của Pháp ngày càng tăng trong những năm qua là động lực quan trọng giúp các tập đoàn vũ khí Pháp phát triển, đặc biệt về năng lực sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, sáng chế. Với tư cách vừa là khách hàng vừa là cổ đông chính, Nhà nước nắm giữ vai trò ảnh hưởng chi phối trong quá trình phát triển lĩnh vực CNQP Pháp.
2. Kinh nghiệm của Thổ Nhĩ Kỳ 

- Chính phủ lập các Quỹ hỗ trợ CNQP. Tổng cục CNQP được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ CNQP hoặc vay từ các nguồn trong nước, nước ngoài để đầu tư cho CNQP.

- Tổng cục CNQP hỗ trợ các khoản đầu tư mới đối với các công ty CNQP; cung cấp các khoản vay trước cho các công ty CNQP thực hiện các dự án dài hạn, các đơn đặt hàng dài hạn ở trong nước; ký kết các hợp đồng về kỹ thuật, tài chính dài hạn theo tiêu chuẩn do BQP quy định; phối hợp xuất khẩu và đề xuất kiến nghị thương mại liên quan đến sản phẩm CNQP.
3. Kinh nghiệm của LB Nga 
Sắc lệnh Tổng thống Liên bang Nga số 627 ngày 10.09.14 về “Ủy ban Quân sự - Công nghiệp Liên bang Nga” (sửa đổi lần một ngày 06.12.18) quy định về các chính sách và cách thức hiện thực hóa các chính sách của Nhà nước Nga trong lĩnh vực CNQP; Chính sách cung cấp kỹ thuật quân sự cho quốc phòng-an ninh và các hoạt động thực thi pháp luật về quốc phòng khác.
4. Kinh nghiệm của Nhật Bản 

Chính phủ Nhật Bản tạo nguồn lực cho xây dựng và phát triển CNQP chủ yếu thông qua triển khai các biện pháp nêu trong “Chiến lược phát triển các cơ sở sản xuất và công nghệ quốc phòng”, được công bố vào tháng 6.2014 gồm các nội dung chính sau:
- Quan điểm cơ bản về các biện pháp triển khai: Thúc đẩy các biện pháp cần thiết trên cơ sở 03 quan điểm cơ bản: xây dựng quan hệ đối tác lâu dài giữa Chính phủ với ngành CNQP, tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế, đảm bảo mua sắm hiệu quả và hiệu lực các trang thiết bị quốc phòng.
- Các biện pháp mua sắm trang thiết bị quốc phòng: BQP Nhật Bản tiến hành mua sắm các trang thiết bị quốc phòng thông qua nhiều cách khác nhau như phát triển CNQP trong nước, cấp phép sản xuất và nhập khẩu. Để duy trì và phát triển các cơ sở sản xuất và công nghệ quốc phòng một cách hiệu quả và hiệu lực, các biện pháp triển khai phù hợp bao gồm: phát triển hợp tác quốc tế và sản xuất trong nước cần phải được lựa chọn phù hợp với tính năng của mỗi trang thiết bị. Cụ thể, các biện pháp mua sắm trang thiết bị quốc phòng được quy định cụ thể theo 05 khía cạnh: các lĩnh vực mà ngành CNQP trong nước có khả năng đáp ứng; các lĩnh vực phải hợp tác quốc tế để phát triển và sản xuất; các lĩnh vực được cấp phép sản xuất, sử dụng; các sản phẩm dân sự; các sản phẩm nhập khẩu.
- Các biện pháp duy trì và phát triển các cơ sở sản xuất và công nghệ quốc phòng: Để duy trì và phát triển các cơ sở sản xuất và công nghệ quốc phòng, các biện pháp mua sắm đối với mỗi loại trang thiết bị quốc phòng cần phải được kết hợp và thúc đẩy. BQP đánh giá những điểm yếu và điểm mạnh của Nhật Bản trong tất cả các lĩnh vực công nghệ trang thiết bị quốc phòng. Cùng với đó, để đánh giá xu hướng công nghệ quốc phòng, BQP sẽ xác định phương hưóng công nghệ thông qua dự báo các chức năng và hiệu suất của trang thiết bị quốc phòng sẽ mua và thực hiện các biện pháp đảm bảo sự cân bằng, hiệu quả. Các biện pháp gồm: cải thiện hệ thống hợp đồng; các biện pháp đối với nghiên cứu và phát triển; hợp tác công nghệ và trang thiết bị quốc phòng; các biện pháp đối với tổ chức CNQP, phát triển cấu trúc của BQP; các biện pháp hợp tác với các bộ liên quan.
5. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 

Từ năm 1970, Chính phủ Hàn Quốc đã chủ trương khuyến khích sử dụng công nghệ sản xuất CNQP trong nước. Đối với những vũ khí mà doanh nghiệp trong nước không có khả năng tự sản xuất, Hàn Quốc sẽ mua của Mỹ và đồng minh, nhưng khi ký kết hợp đồng phải có nội dung chuyển giao công nghệ.
6. Kinh nghiệm của Singapore 

Singapore có nền CNQP phát triển hàng đầu ASEAN vì từ lâu, giới lãnh đạo của Singapore đã có tầm nhìn phát triển tiềm năng quốc phòng thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ từ các hợp đồng mua sắm VKTBKT quân sự từ nước ngoài (thực hiện các hợp đồng mua sắm vũ khí hiện đại kèm theo điều khoản sản xuất, lắp ráp tại Singapore, đồng thời đưa ra nhiều ưu đãi cho các đối tác nước ngoài nhằm khuyến khích việc chuyển giao công nghệ cho Singapore). Để tạo thuận lợi cho quá trình nghiên cứu, phát triển cũng như xuất khẩu các sản phẩm công nghệ quốc phòng, Singapore tập trung tích hợp và xây dựng mô hình liên kết giữa các công ty CNQP với quy mô lớn, theo đó giúp ngành CNQP của Singapore “trụ vững” và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Cụ thể, Singapore tập hợp nguồn tài chính từ các doanh nghiệp nhỏ, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp, kém hiệu quả của ngành CNQP để hướng đến các chương trình công nghệ mới, hiện đại. Do đó, trong một khoảng thời gian ngắn, Singapore đã thành lập được một mạng lưới công ty CNQP trên nhiều lĩnh vực, thuộc Tập đoàn Singapore Technologies Engineering - một trong những tập đoàn CNQP lớn nhất châu Á, đứng thứ 52 trên thế giới, đảm bảo cung cấp hầu hết các loại thiết bị, vũ khí và dịch vụ quốc phòng cho Quân đội Singapore cũng như xuất khẩu ra nước ngoài. 
Ngoài đẩy mạnh xây dựng các công ty CNQP quy mô lớn, Singapore tập trung đầu tư phát triển công nghệ cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu, sản xuất CNQP trên từng lĩnh vực, cụ thể:
(1) Đối với Lục quân, Singapore đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào nghiên cứu, cải tiến, sản xuất VKTBKT; hạn chế sản xuất vũ khí, trang bị thông thường. Những năm gần đây, Chính phủ Singapore đã ký hợp đồng với các công ty CNQP trong nước để phát triển các loại vũ khí, trang bị mới cho Lục quân.
(2) Đối với Hải quân, Singapore nhận chuyển giao công nghệ đóng tàu thông qua các hợp đồng mua sắm tàu, thuyền hiện đại từ nước ngoài. Do đó, các công ty đóng tàu của Singapore đã có thể tự thiết kế, đóng tàu chiến, tàu thương mại cỡ lớn và cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa theo đơn đặt hàng của khách hàng trên thế giới với chất lượng cao.
(3) Đối với Không quân, do có chính sách đầu tư đột phá, đúng hướng trong lĩnh vực hàng không, Singapore có thể bảo dưõng, sửa chữa, nâng cấp nhiều loại máy bay hiện đại như Airbus A320, A330, A340; Boeing 737, 767... Ngoài ra, các cơ sở CNQP của Singapore còn cung cấp các trang thiết bị phục vụ huấn luyện phi công, thợ máy cho ngành hàng không dân dụng, quân sự và các dịch vụ về giải trí hàng không. Hiện tại, Singapore là cơ sở sản xuất linh kiện, thiết bị, máy móc của nhiều tập đoàn, công ty CNQP lớn trên thế giới.
(4) Về lĩnh vực điện tử, Singapore chú trọng nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu về khoa học, công nghệ thông tin vào phát triển vũ khí, trang bị, nhằm đáp ứng yêu cầu “lấy tác chiến không gian mạng làm trung tâm cho hoạt động quân sự”. Singapore đã đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các thiết bị điện tử phục vụ cho chỉ huy và thông tin liên lạc; đồng thời, tăng cường hợp tác, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiêu chuẩn hóa VKTBKT quân sự.
7. Kinh nghiệm của Inđonesia

Theo Luật CNQP, Inđonesia thực hiện chính sách ưu tiên phát triển nền CNQP trong nước. Chính phủ Indonesia xác định, phát triển CNQP là một hành trình dài hơi cần sự đầu tư rất lớn không chỉ về công nghệ, mà cả tài chính và nhân lực. Do đó, để đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài, tiến tới giảm thiểu tối đa ngân sách chi tiêu cho quốc phòng, Indonesia chủ trương áp dụng, thực hiện triệt để các chính sách như: “Tập trung phát triển nền CNQP nội địa”; “Đem lại sự sống mới cho CNQP Indonesia”; “Quân đội dùng hàng nội địa”. Theo đó, Chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục yêu cầu, bắt buộc quân đội mua, sử dụng các sản phẩm quốc phòng nội địa và chỉ nhập khẩu một số sản phẩm trong nước chưa có khả năng tự sản xuất, phát triển, nhằm tạo sức ép buộc các doanh nghiệp quốc phòng nội địa phải tìm hướng phát triển VKTBKT phù hợp, đáp ứng đúng, đủ các nhu cầu của quân đội. Đây được cho là động lực quan trọng giúp CNQP Indonesia phát triển, tiến bộ nhanh chóng. Cụ thể:
- Về mua sắm, bảo dưỡng và sửa chữa: Indonesia yêu cầu các LLVT ưu tiên mua sắm trang bị, sử dụng các dịch vụ do ngành CNQP Indonesia phát triển. Trong trường hợp ngành CNQP không thể đáp ứng nhu cầu trong nước, các LLVT đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sử dụng các sản phẩm nước ngoài thông qua cơ chế liên Chính phủ (trực tiếp giữa Chính phủ Indonesia với Chính phủ nước đối tác) hoặc giữa Chính phủ Indonesia với các nhà sản xuất nước ngoài.

- Về tài chính: Chính phủ Indonesia có trách nhiệm cung cấp nguồn tài chính dài hạn cho các doanh nghiệp CNQP thuộc sở hữu Nhà nước; đồng thời có trách nhiệm đứng ra bảo lãnh cho các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân vay vốn để phát triển CNQP. Yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNQP trích 5% lợi nhuận ròng dành cho mục đích nghiên cứu phát triển.

8. Kinh nghiệm của Thái Lan

Hội đồng quản trị đầu tư Thái Lan (BOI) trực thuộc Chính phủ đã ban hành chính sách đặc quyền cho các nhà đầu tư CNQP sản xuất các sản phẩm quân sự nhóm A, bao gồm: xe tăng, xe bọc thép chiến đấu; máy bay không người lái quân sự; các phương tiện bay không người lái; robot quân sự; thủy phi cơ không người lái; hệ thống thông tin liên lạc, sửa chữa vũ khí. Theo đó, các nhà đầu tư theo nhóm A sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi của BOI, cụ thể: (1) Các nhà đầu tư sẽ được miễn thuế doanh nghiệp đối với các hoạt động đầu tư công nghệ cao, quy trình sản xuất phức tạp, hàm lượng tri thức lớn; (2) Các doanh nghiệp nhóm A được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 8 năm, đồng thời có thể yêu cầu thêm ưu đãi nếu tiếp tục đầu tư vào phát triển khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực; (3) Có thể được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thuế nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất, xuất khẩu và các đặc quyền không phải thuế khác.

9. Kinh nghiệm của Philippin

Đạo luật CNQP quy định: 
- Yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNQP phải có chính sách ưu đãi phù hợp để thu hút nhân tài; ưu tiên mua sắm, sử dụng các khí tài mà các doanh nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất được. 
- Thành lập Quỹ phát triển CNQP với phân bổ Ngân sách ban đầu là 1 tỷ Pê-xô (19,9 triệu USD) và hàng năm Quỹ này được bổ sung ngân sách.

10. Kinh nghiệm của Đài Loan
- Bộ Hành pháp phối hợp với BQP thiết lập liên kết các lực lượng từ các ngành công nghiệp, học viện nghiên cứu, lập kế hoạch và điều phối ngân sách liên bộ về công nghệ nhằm phát huy hết nguồn lực về khoa học trong nước và thúc đẩy sự độc lập về công nghệ quốc phòng, phát triển công nghiệp, tăng cường khả năng nghiên cứu, phát triển công nghệ quốc phòng. 
- Thực hiện chính sách sản phẩm quân sự ban đầu mua từ nước ngoài, nhưng đơn vị trong nước có thể sửa chữa, bảo trì được thì tuyệt đối không được đưa ra nước ngoài để sửa chữa, bảo trì.
IV. VỀ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
1. Kinh nghiệm của Israel
- Tất cả các doanh nghiệp của Israel (cả Nhà nước và tư nhân) tham gia xuất khẩu hàng hóa quốc phòng đều phải tuân thủ triệt để “Luật Kiểm soát xuất khẩu Quốc phòng 5766-2007”. Luật này quy định mọi doanh nghiệp quốc phòng Israel muốn giới thiệu, bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ hay chuyển giao kỹ thuật-công nghệ liên quan đến quân sự, quốc phòng cho một đối tác nước ngoài cần phải xin phê duyệt, thông qua Cơ quan Kiểm soát xuất khẩu quốc phòng/BQP (DECA) và hoạt động xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ quốc phòng phải tiến hành theo quy trình 02 bước: xin giấy phép giới thiệu sản phẩm và giấy phép xuất khẩu. Cụ thể:
 (1) Xin giấy phép giới thiệu sản phẩm: Hồ sơ xin cấp phép giới thiệu sản phẩm được trình lên DECA, cơ quan này sẽ lấy ý kiến của các cơ quan liên quan. Sau đó, sẽ thành lập một ủy ban để xem xét tất cả các khía cạnh liên quan (công nghệ, an ninh, chính sách...) và Chủ tịch ủy ban có quyền quyết định việc cấp phép. Trong trường hợp cần thiết (có yếu tố nhạy cảm liên quan đến công nghệ, dự án hoặc quốc gia tiếp nhận), hồ sơ sẽ được trình lên Tổng vụ trưởng. Đây là quy trình mà BQP Israel áp dụng với mọi dự án, công nghệ, quốc gia và mỗi năm có hàng nghìn giấy phép được cấp.
(2) Xin giấy phép xuất khẩu: Công ty CNQP Israel phải nộp hồ sơ xin phép xuất khẩu lên BQP thông qua DECA. Quy trình cấp phép được thực hiện nhanh gọn, không cần thành lập ủy ban xem xét. DECA sẽ gửi email đến các cơ quan hữu quan để xin ý kiến, nếu không có cơ quan nào phản đối thì DECA tự động cấp giấy phép xuất khẩu cho công ty đó. Trên thực tế, các sản phấm đã được cấp phép giới thiệu thì gần như sẽ được cấp phép xuất khẩu. Tuy nhiên, trong trường hợp giữa Israel và nước đối tác xảy ra mâu thuẫn về chính trị thì việc cấp phép xuất khẩu có thể bị dừng lại (mặc dù rất hiếm xảy ra).
Nếu DECA không có đầy đủ thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu hoặc nghi ngờ có hoạt động “ngầm”/bất hợp pháp, cơ quan này sẽ yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu của Israel cung cấp đầy đủ giấy tờ xuất xứ các linh kiện, chi tiết được nhập về để lắp ráp thành thành phẩm. Với cơ chế cấp phép xuất khẩu chặt chẽ, BQP và Chính phủ Israel có thể bảo đảm các sản phẩm xuất khẩu không lọt vào tay các lực lượng khủng bố quốc tế và những nước mà Israel không được phép bán vũ khí.
- Việc xuất, nhập khẩu thành phẩm được kiểm tra và giám sát hết sức chặt chẽ. Tuy nhiên, việc xuất, nhập khẩu nguyên liệu, linh phụ kiện... phục vụ sản xuất, lắp ráp không cần phải qua các khâu kiểm soát chặt chẽ. Các công ty CNQP Israel được phép cấp giấy ủy quyền cho các công ty môi giới với điều kiện công ty này phải có tên trong hồ sơ xin cấp phép giới thiệu sản phẩm được BQP Israel phê duyệt.

- Chứng chỉ sử dụng/người sử dụng cuối cùng: Sau khi hoàn tất quy trình xin giấy phép giới thiệu sản phẩm, đơn vị xuất khẩu phải trình lên DECA chứng chỉ sử dụng/người sử dụng cuối cùng (end-use/end-user certificate) với chữ ký trực tiếp của người đứng đầu đơn vị nhập khẩu và con dấu hợp lệ của đơn vị này. Chứng chỉ gồm 09 nội dung chính: (1) Tên của đơn vị cung cấp loại hàng hóa/dịch vụ quốc phòng của Israel; (2) Tên quốc gia của người sử dụng cuối cùng; (3) Tên của người sử dụng cuối cùng; (4) Chi tiết về đơn đặt hàng hay hợp đồng được ký giữa khách hàng nước ngoài và đơn vị xuất khẩu của Israel; (5) Địa chỉ của người sử dụng cuối cùng; (6) Hướng sử dụng của loại hàng hóa định nhập khẩu. Trong trường hợp đối tác muốn nhập khẩu linh kiện thì phải nêu rõ linh kiện này được tích hợp vào hệ thống nào; (7) Tên, số lượng và mô tả thiết bị định nhập khẩu; (8) Cam kết của đơn vị trung gian/người sử dụng tạm thời (người trực tiếp nhận thiết bị/hàng hóa/bí quyết/dịch vụ để chuyển cho người sử dụng cuối cùng); (9) Cam kết của người sử dụng cuối cùng.
Chứng chỉ này nêu rõ “bên nhập khẩu không được bán, cho mượn hay chuyển giao cho bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản chính thức từ Chính phủ Israel”. Đây là biện pháp quan trọng giúp Chính phủ Israel kiểm soát tốt việc xuất khẩu VKTBKT cho đối tác nước ngoài.
- Thỏa thuận bảo mật thông tin ký với BOP Israel: Israel đặc biệt coi trọng công tác bảo mật đối với các công nghệ quốc phòng, kể cả khi đã xuất khẩu ra nước ngoài. Trước khi Israel chủ trương thúc đẩy xuất khẩu quốc phòng đối với một nước đối tác nào đó thì việc đầu tiên là phải ký Thỏa thuận bảo mật thông tin giữa BQP hai nước. Mục đích là để Israel có cơ chế phối hợp với nước đối tác kiểm soát vấn đề bảo mật công nghệ đối với những vũ khí đã bán, không để lọt vào tay nước thứ ba, nhất là các nước kẻ thù của Israel.
2. Kinh nghiệm của LB Nga
Vấn đề hợp tác quốc tế CNQP được quy định tại các văn bản Luật: Luật Liên bang số 114-FZ ngày 19.07.98 “về hợp tác KTQS giữa Liên bang Nga với các quốc gia nước ngoài”; Luật Liên bang số 183-FZ ngày 18.07.99 “về kiểm soát xuất khẩu và xuất khẩu quốc phòng”; Sắc lệnh Tổng thống Liên bang Nga số 1083 ngày 16.08.04 quy định “Các vấn đề của cơ quan liên bang về hợp tác KTQS”. 

Theo Nghị định số 1834 vào ngày 04.11.2000 của Tổng thống Liên bang Nga, thành viên của công ty Nhà nước ROSTEC là Quản lý xuất/nhập khẩu quốc phòng (ROS) sẽ là cơ quan duy nhất thuộc Chính phủ Liên bang Nga được thành lập để thực hiện nhiệm vụ trung tâm thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Liên bang Nga với quốc gia/đối tác nước ngoài. Đồng thời, thực hiện vai trò trung gian trong các hoạt động xuất/nhập khẩu VKTBKT, hàng hóa/công nghệ quốc phòng và lưỡng dụng (theo Nghị định được Tổng thống Nga ký ban hành ngày 19.01.07, chịu trách nhiệm kết nối các quốc gia/đối tác nước ngoài có nhu cầu xuất/nhập khẩu sản phẩm quốc phòng/lưỡng dụng với nền CNQP, BQP và các LLVT Nga). Tất cả các đơn vị thành viên của ROS không được tự ý chào hàng và ký kết hợp đồng cung cấp VKTBKT, sản phẩm/công nghệ quốc phòng và lưỡng dụng với nước ngoài mà tất cả các hoạt động này đều phải thông qua ROS hoặc do ROS phụ trách triển khai. 
3. Kinh nghiệm của Nhật Bản
Nhật Bản ban hành chiến lược sản xuất quốc phòng và cơ sở hạ tầng công nghệ, Hiến chương quốc phòng. Theo đó, Nhật Bản sẽ tăng cường quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng thiết bị, tham gia tích cực hơn nữa vào việc bảo trì các thiết bị nhập khẩu; xúc tiến chuyển giao thiết bị phù hợp ra nước ngoài theo nguyên tắc chuyển giao thiết bị quốc phòng. Ngoài ra, Nhật Bản sẽ tiếp tục coi trọng việc hợp tác, trao đổi với các ngành công nghiệp khác, trọng tâm là thiết bị quốc phòng và hợp tác kỹ thuật.
Chiến lược sản xuất quốc phòng và cơ sở công nghệ trong lĩnh vực CNQP của Nhật Bản tập trung vào các vấn đề xúc tiến chuyển giao thiết bị quốc phòng phù hợp ra nước ngoài. Dựa trên “chiến lược an ninh quốc gia” (năm 2013), BQP Nhật đề ra “Ba nguyên tắc chuyển giao trang bị quốc phòng” (tháng 4.2014). Từ góc độ an ninh của Nhật Bản, những vấn đề quan trọng trong việc chuyển giao công nghệ, thiết bị quốc phòng cần được xem xét đặc biệt cẩn thận và được đưa ra thảo luận tại Hội đồng An ninh Quốc gia. 
* Về 3 nguyên tắc xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản được thông qua ngày 01.04.14 gồm:
(1) Giải thích rõ về những trường hợp mà Nhật Bản có thể chuyển giao vũ khí: Nhật Bản sẽ không được chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quân sự trong các trường hợp: (i) Nếu việc chuyển nhượng vi phạm các hiệp ước do Nhật Bản ký kết hoặc các nghĩa vụ khác dựa trên các cam kết quốc tế; (ii) Việc chuyển giao vi phạm nghĩa vụ dựa trên Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; (iii) Việc chuyển giao được thực hiện cho một bên xung đột khi nước này đi ngược lại những biện pháp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm gìn giữ hòa bình.
(2) Quy định hạn chế các trường hợp cho phép chuyển giao VKTBKT và công nghệ quân sự: Ngoài những trường hợp không được phép chuyển giao theo quy định tại Nguyên tắc 1, các trường hợp có thể được cho phép chuyển giao ở mức độ hạn chế gồm: Thực hiện các dự án phát triển và sản xuất quốc tế với các nước có hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực an ninh, gồm đồng minh là Mỹ và các đối tác; tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng với đồng minh và đối tác; hỗ trợ các hoạt động của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản bao gồm duy trì trang thiết bị và đảm bảo an toàn cho các công dân Nhật Bản. Các trường hợp chuyển giao ở mức độ hạn chế này sẽ được Nhật Bản đánh giá nghiêm túc để đảm bảo tính minh bạch. Đặc biệt, việc chuyển giao trang thiết bị và công nghệ ra bên ngoài có thể được cho phép trong những trường hợp đóng góp vào hòa bình và hợp tác quốc tế hoặc đảm bảo an ninh quốc gia. Chính phủ Nhật Bản sẽ đánh giá nghiêm túc tính phù hợp của những nước nhận chuyển giao và mục đích sử dụng. Đồng thời, Chính phủ sẽ thực hiện đánh giá toàn diện phù hợp với các nguyên tắc hiện tại về chế độ kiểm soát xuất khẩu vũ khí và trên cơ sở những thông tin thu thập được từ việc đánh giá xuất khẩu.
(3) Bảo đảm kiểm soát phù hợp sử dụng vũ khí nhập khẩu vì những mục đích khác và chuyển giao vũ khí cho bên thứ ba: Theo đó, việc chuyển giao VKTBKT và công nghệ quân sự chỉ được phép trong trường hợp kiểm soát được đảm bảo. Cụ thể, Chính phủ Nhật Bản sẽ yêu cầu Chính phủ các nước nhận chuyển giao giải thích rõ về mục đích sử dụng bên ngoài và chuyển giao cho bên thứ ba. Bên cạnh đó, cần có sự kiểm soát phù hợp với sự xác nhận của hệ thống kiểm soát của nước nhận chuyển giao, việc chuyển giao phải phục vụ mục đích đóng góp vào hòa bình và hợp tác quốc tế.
Ngoài ra, Nhật Bản quy định khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp của nền CNQP Nhật Bản tăng cường hợp tác kỹ thuật - quân sự với các công ty nước ngoài để sản xuất mẫu vũ khí và thiết bị quân sự đã được cấp phép có sử dụng các thiết bị và linh kiện trong nước. Đồng thời, Nhật Bản đang triển khai các biệp pháp theo hướng tăng cách tiếp cận theo kiểu “toàn chính phủ” (phối hợp nỗ lực chung giữa các cơ quan liên ngành) để hỗ trợ cho xuất khẩu quân sự thông qua sử dụng các kênh nhà nước - nhà nước (country-to-country). Nhật Bản đã ký hiệp định hợp tác trang bị quân sự với các nước, bao gồm: Úc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Israel, Italia, Anh và các nước ASEAN.
4. Kinh nghiệm của Inđonesia
a) Chính sách về hợp tác nước ngoài: Cho phép các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNQP được hợp tác với các đối tác nước ngoài (đào tạo, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển kỹ thuật sản xuất, tiếp thị và tài chính) theo cơ chế song phương và đa phương cùng có lợi. Việc hợp tác phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chính sách CNQP thuộc Chính phủ và phù hợp với các quy định của pháp luật Indonesia.
Indonesia chủ trương thông qua việc đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến nhiều chương trình hợp tác mang tính thực chất với các đối tác nước ngoài để tăng cường cơ hội tiếp cận và sở hữu các lĩnh vực CNQP tiên tiến, các doanh nghiệp CNQP của Indonesia có cơ hội học hỏi kinh nghiệm và hoàn thiện cả phương thức lẫn trình độ sản xuất, tiếp thu được nhiều công nghệ tiên tiến. Các lĩnh vực đã tiến hành hợp tác là các chương trình hợp tác với Tập đoàn Damen Schelde Naval Shipbuilding (Hà Lan) đóng mới tàu hộ vệ lớp Sigma; hợp tác Airbus chế tạo máy bay vận tải quân sự C-295,.... 
CNQP Indonesia định hướng trở thành trung tâm hậu cần, kỹ thuật lớn cho nhiều hãng chế tạo vũ khí hàng đầu thế giới, nhất là các nhà sản xuất vũ khí từ Nga để phát huy năng lực nền công nghiệp phụ trợ của Indonesia trong cung ứng vật tư, thiết bị cần thiết phục vụ nghiên cứu, sản xuất. Hiện, Nga và Indonesia đang xem xét ký một số thỏa thuận về việc xây dựng các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu các loại VKTBKT có nguồn gốc từ Nga tại Indonesia.
b) Chính sách về mở rộng tìm kiếm các thị trường tiềm năng, đa dạng hóa các hình thức trao đổi, mua bán VKTBKT: Chính phủ Indonesia giao nhiệm vụ cho Bộ Ngoại giao thông qua các đại diện ở nước ngoài để tìm kiếm các đối tác có tiềm năng về hợp tác xuất/nhập khẩu trong ngành CNQP, bao gồm cả các tổ chức Chính phủ và doanh nghiệp tư nhân. Qua đó, Indonesia đã xác định được 06 quốc gia nhập khẩu và 18 quốc gia xuất khẩu các sản phẩm CNQP tiềm năng của Indonesia.
c) Tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí từ khắp nơi trên thế giới như mua tàu chiến, xe tăng từ các nước châu Âu (Ba Lan, Đức); máy bay chiến đấu của Mỹ, Nga, Áo... Indonesia thực hiện chủ trương sử dụng “miếng mồi” là các hợp đồng vũ khí lớn để tạo lợi thế, khiến các nhà thầu vũ khí cạnh tranh, buộc phải đưa ra những ưu đãi có lợi nhất cho Indonesia như chuyển giao một phần công nghệ, xây dựng các cơ sở nghiên cứu, sản xuất tại Indonesia... để được trúng thầu. Chủ trương, động thái này là một trong những bí quyết làm nên sự thành công của CNQP nội địa Indonesia.
d) Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng, nổi bật là:
- Với Mỹ: Indonesia nhận định, Mỹ là đối tác quan trọng của Indonesia trên nhiều lĩnh vực. Mỹ đang là một trong những nước cung cấp thiết bị quốc phòng lớn của Indonesia và tỏ thiện chí đối với việc chia sẻ công nghệ quốc phòng. Việc thúc đẩy và duy trì quan hệ tốt đẹp với Mỹ giúp Indonesia đạt được nhiều lợi ích về sự hỗ trợ công nghệ quốc phòng từ các nước trong khu vực là đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia.
- Với Nga: là đối tác quan trọng và tiềm năng nhất của Indonesia trong lĩnh vực hợp tác quân sự từ trước đến nay. Quan hệ hợp tác giữa Nga và Indonesia không chỉ đơn thuần là mua sắm vũ khí. Hai bên đã, đang và sẽ triển khai nhiều kế hoạch, chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự lớn. Indonesia đã tuyên bố sẽ mua 100 máy bay chiến đấu các loại của hãng Sukhoi và nhiều sản phẩm quân sự khác của Nga, đây là yếu tố quan trọng để Nga quyết định mở cơ hội hợp tác lắp ráp tiêm kích Su-35 tại Indonesia.
- Với Trung Quốc: Điểm nổi bật trong quan hệ hợp tác CNQP giữa Indonesia và Trung Quốc những năm gần đây là hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa chống hạm C-705. Ban đầu Indonesia chỉ được tham gia khoảng 35% vào các công đoạn sản xuất C-705, những năm tiếp theo, tỷ lệ tham gia của Indonesia vào các công đoạn sản xuất sẽ tăng khoảng 5% trong mỗi 5 năm. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã đồng ý chuyển giao cho Indonesia một số công nghệ và thiết bị quân sự khác.
Ngoài ra, Indonesia hợp tác với đối tác Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ triển khai một số chương trình/dự án phát triển CNQP trong lĩnh vực sản xuất tiêm kích KFX/IFX, phát triển tàu ngầm, phát triển xe tăng hạng trung...
5. Kinh nghiệm của Malaysia
Theo Chiến lược Quốc phòng giai đoạn 2020 - 2030, Malaysia tiếp tục mua sắm VKTBKT từ nước ngoài kèm theo các điều khoản về chuyển giao công nghệ, nhằm đảm bảo khả năng tự sản xuất, nâng cấp vũ khí, trang thiết bị hiện đại trong nước; đủ năng lực tác chiến trên bộ, trên biển, trên không và không gian mạng.
Malaysia xác định 3 chính sách phát triển CNQP trong hợp tác quốc tế, bao gồm: Bù đắp thương mại (Offset Policy), thương mại đối lưu (Counter Trade) và kết nối kinh doanh (Business Matching). Cụ thể:

· Chính sách bù đắp thương mại: đưa ra điều kiện về chuyển giao công nghệ sản xuất. Với hình thức này, các nước bán vũ khí cho Malaysia phải chuyển giao công nghệ và tham gia đầu tư sản suất tại Malaysia. Chính phủ Malaysia tạo cơ hội cho các công ty tư nhân trong nước tham gia đầy đủ vào quá trình thúc đẩy nền CNQP Malaysia trở thành nền “công nghiệp sáng tạo” (Innovative Industry), là một mũi nhọn của nền công nghiệp quốc gia. Với chính sách này, Malaysia đang chú trọng hợp tác với các công ty nước ngoài để tăng cường xây dựng các trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp, sản xuất linh kiện, trang thiết bị, vũ khí... đáp ứng nhu cầu về hàng hải, hàng không, vũ trụ.

· Chính sách thương mại đối lưu: một phương thức trao đổi hàng hóa, trong đó xuất khẩu kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, người bán đồng thời là người mua, lượng hàng giao đi có giá trị tương đương với lượng hàng nhận về. Tức là Malaysia quy định, những nước bán vũ khí cho Malaysia phải mua lại số lượng hàng hóa từ Malaysia có giá trị không thấp hơn 50% (thậm chí là 100%) số tiền Malaysia chi trả đối với các hợp đồng mua sắm vũ khí.

· Chính sách kết nối kinh doanh: chính sách kết hợp sản xuất, kinh doanh vũ khí giữa các công ty CNQP Malaysia với các công ty sản xuất vũ khí nước ngoài. Các hợp đồng được thực hiện giữa 2 bên được Chính phủ Malaysia hỗ trợ, có kế hoạch phát triển tổng thể rõ ràng. 

6. Kinh nghiệm của Thái Lan
- Cũng như Indonesia, Thái Lan triển khai các chính sách hướng đến trở thành trung tâm hậu cần, kỹ thuật cho nhiều hãng chế tạo vũ khí hàng đầu thế giới. Thu hút các công ty sản xuất vũ khí nước ngoài hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại Thái Lan như: hợp tác với Trung Quốc triển khai xây dựng nhà máy sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí; xây dựng nhà máy sửa chữa máy bay và cung cấp dịch vụ hàng không tại Thái Lan. 
- Đẩy mạnh tìm kiếm thị trường xuất khẩu vũ khí (tập trung vào những nước nghèo, một số nước trong khu vực).
- Tác động để Mỹ chứng nhận tiêu chuẩn vũ khí do Thái Lan sản xuất; thúc đẩy Mỹ hỗ trợ xây dựng nhà máy sản xuất vũ khí và vận động các doanh nghiệp Mỹ đầu tư mạnh vào lĩnh vực CNQP tại Thái Lan.
7. Kinh nghiệm của Philippin 

Đạo luật CNQP khuyến khích các doanh nghiệp quốc phòng mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài để mua sắm trang bị mà Philippin chưa sản xuất được và cùng nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ để tự sản xuất trong nước. 
8. Kinh nghiệm của Đài Loan 
Chính sách hợp tác với nước ngoài: Cơ quan có thẩm quyền và Bộ Kinh tế khuyến khích các nhà sản xuất nước ngoài và các nhà sản xuất trong nước đủ năng lực thực hiện hợp tác công nghệ. Cơ quan có thẩm quyền có thể kết hợp với Chính phủ, các quỹ tư nhân để cùng đầu tư vào các nhà sản xuất đủ năng lực, có tiềm năng phát triển và nghiên cứu.

Luật CNQP đưa ra các biện pháp kiểm soát các nhà cung cấp (bao gồm các biện pháp đảm bảo rằng các thành phần và nguyên liệu thô không đến từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao hoặc các tổ chức, pháp nhân đầu tư vào nước thứ ba); hỗ trợ các ngành công nghiệp địa phương tuân thủ các yêu cầu chứng nhận thiết bị của nước ngoài; giúp đỡ việc hợp tác giữa các cơ sở công nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài.
Đối với việc mua sắm vũ khí từ nước ngoài, BQP yêu cầu các công ty tham gia đấu thầu phải cung cấp đầy đủ hồ sơ về trình độ năng lực của các nhà thầu, các giải trình liên quan về nghiên cứu phát triển, sản xuất, bảo trì hoặc hỗ trợ từ các nhà sản xuất nước ngoài.
Việc xuất khẩu vũ khí, công nghệ phải được cơ quan thẩm quyền của BQP phê duyệt. BQP và Bộ Kinh tế hướng dẫn các nhà sản xuất có đủ năng lực mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm quân sự ra nước ngoài và hỗ trợ thực hiện việc xúc tiến kinh doanh thương mại theo quy định.
9. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

- Trung Quốc tích cực thực hiện chính sách mời gọi và áp dụng các chính sách ưu tiên để các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sản xuất tại Trung Quốc hoặc cung cấp các mặt hàng có tính lưỡng dụng, qua đó, tiếp thu công nghệ. Những mặt hàng này về hình thức là phục vụ dân sự, tuy nhiên, qua quá trình nghiên cứu phát triển có thể được chuyển đổi để chế tạo mặt hàng quân sự.

- Bên cạnh đó, Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động gián điệp công nghệ để giúp CNQP có thể tiếp cận được những công nghệ quân sự cần thiết phục vụ sản xuất quốc phòng trong nước mà không thể tiếp cận được bằng con đường trực tiếp.

- Triển khai chính sách tích cực khai thác và tận dụng công nghệ từ những nước có quan hệ hữu hảo, đáng chú ý là Nga. Nga là đối tác nước ngoài quan trọng nhất của Trung Quốc. Hợp tác CNQP Trung-Nga rộng rãi và là yếu tố quan trọng đối với nổ lực của Trung Quốc nhằm phát triển và sản xuất vũ khí tiên tiến.

- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư sản xuất và xuất khẩu quốc phòng ra nước ngoài: Những hoạt động đầu tư, xuất khẩu quốc phòng của Trung Quốc ra nước ngoài đã tạo động lực cho sự phát triển CNQP trong nước. Bên cạnh việc thu được ngoại tệ, Trung Quốc còn làm cho một số nước bị phụ thuộc về nhiều mặt khác; thông qua những hợp tác này, Trung Quốc tạo lập được “kênh” mới trong việc tiếp cận, khai thác công nghệ tiên tiến và nguồn tài chính từ nước ngoài.
V. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP VÀ HUY ĐỘNG DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP
1. Kinh nghiệm của Pháp
Bộ Luật quốc phòng thông qua ngày 20.12.04 và chính thức có hiệu lực ngày 12.12.05. Trong đó nêu rõ, Bộ trưởng phụ trách công nghiệp, trong khuôn khổ các Chỉ thị của Thủ tướng, được quyền đưa ra các biện pháp cần thiết ngay từ thời bình để cho phép lĩnh vực công nghiệp đáp ứng các nhu cầu của các LLVT.
Với quyền hạn như vậy, Bộ trưởng phụ trách công nghiệp trong thời bình có trách nhiệm: (i) Lập danh sách các cơ sở công nghiệp cần huy động; (ii) ủy quyền, thông qua Nghị định, đưa ra các biện pháp cần thiết và lập danh sách các doanh nghiệp chính đã được định hướng vào sản xuất và sửa chữa tất cả các sản phẩm công nghiệp phi thương mại vì mục đích sử dụng quân sự.
Trong thời chiến, Bộ trưởng phụ trách công nghiệp: (i) Đảm bảo việc phối hợp và giám sát sử dụng các doanh nghiệp công nghiệp; (ii) Đảm bảo việc phân phối các loại nguyên liệu và sản phẩm công nghiệp giữa các doanh nghiệp công nghiệp, cũng như các lĩnh vực tiêu thụ khác nhau, tuân thủ theo những Chỉ thị chung của Thủ tướng về phân phối nguồn lực.
2. Kinh nghiệm của Nhật Bản 

- “Chiến lược sản xuất quốc phòng và cơ sở công nghệ trong lĩnh vực CNQP” của Nhật Bản: CNQP Nhật Bản tiếp tục coi trọng việc hợp tác, trao đổi với các ngành công nghiệp khác, trọng tâm là thiết bị quốc phòng và hợp tác kỹ thuật nhằm duy trì, củng cố cơ sở kỹ thuật và cơ sở CNQP của Nhật Bản. Từ quan điểm này, Nhật Bản thường xuyên tổ chức diễn đàn trao đổi giữa BQP và các nhà điều hành của Hiệp hội Kinh tế Nhật Bản để thảo luận chung về tăng cường hợp tác công tư. Theo đó, BQP sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và liên kết giữa khu vực công và tư nhân.
CNQP Nhật Bản hiện thiếu các xí nghiệp quân sự Nhà nước, việc sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản chủ yếu được thực hiện tại các xí nghiệp tư nhân. Nền CNQP Nhật Bản có cấu trúc đa dạng hóa trong sản xuất, có lượng lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sản xuất các sản phẩm dân dụng, có khả năng sản xuất các sản phẩm dân dụng và sản phẩm lưỡng dụng. 
- Rà soát hệ thống hợp đồng để tạo môi trường cạnh tranh giữa các công ty: Trong ngành CNQP của Nhật Bản có rất nhiều thiết bị chỉ được sản xuất bởi một công ty và môi trường cạnh tranh rất kém. Vì thế, Nhật Bản sẽ chủ động đánh giá những kết quả, năng lực cạnh tranh của ngành CNQP, nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh để các công ty CNQP có điều kiện phát triển.
3. Kinh nghiệm của Israel

Các DNNN và tư nhân đều được nhà nước khuyến khích, tài trợ, cùng làm việc và hợp tác với các công ty toàn cầu để mang lại doanh thu lớn cho nền kinh tế Israel. 
4. Kinh nghiệm của Thái Lan 

- Chính sách thúc đẩy phát triển ngành CNQP nội địa, kích thích đầu tư khu vực tư nhân. Thái Lan hỗ trợ phát triển các cơ sở CNQP thông qua các thỏa thuận quốc phòng đi kèm với gói chuyển giao công nghệ nhằm tạo điều kiện cho sản xuất nội địa, cũng như hỗ trợ nghiên cứu và phát triển sản phẩm quốc phòng. Tháng 6/2019, Chính phủ Thái Lan đã đưa ra kế hoạch thành lập đặc khu kinh tế tập trung phát triển ngành CNQP nhằm kích thích đầu tư của khu vực tư nhân. Tháng 02/2020, Thái Lan có kế hoạch thiết lập khu công nghệ CNQP và trở thành nhà sản xuất vũ khí độc lập.

- Chính sách cho phép Quân đội tăng cường hợp tác với các công ty trong và ngoài nước triển khai các hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất vũ khí trang bị; cho phép Lục quân xây dựng nhà máy sản xuất lốp xe phục vụ các loại phương tiện quân sự của Quân đội.
- Chính sách đẩy mạnh hợp tác với các công ty, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước và các Quân, binh chủng để nghiên cứu, phát triển vũ khí trang bị. Mục tiêu nâng tỷ lệ sử dụng vũ khí, trang bị nội địa từ 30% trong năm 2020 lên 40-50% trong năm 2025 và 60-70% vào năm 2030.
5. Kinh nghiệm của Malaysia 

Chính phủ Malaysia tạo điều kiện tối đa cho khu vực tư nhân Malaysia tham gia các hoạt động CNQP, thể hiện qua việc Malaysia đã đề ra kế hoạch tổng thể và thực hiện triệt để, quyết liệt chính sách “bù đắp thương mại” trong phát triển CNQP. Theo đó đã thu hút nhiều công ty, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới tham gia hợp tác như Airbus/EU, Spirit AeroSystems/Mỹ, General Electric (GE)/Mỹ, Honeyvvell/Mỹ, Thales/Pháp...

6. Kinh nghiệm của Philippin 

Philippin cam kết đưa ra các chính sách phù hợp (miễn, giảm thuế) nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực CNQP hoặc hợp tác với các doanh nghiệp trong nước để phát triển trang bị, bao gồm cả trang bị lưỡng dụng.

VI. VỀ CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT QUỐC PHÒNG 
1. Kinh nghiệm của LB Nga
a) Quy trình đặt hàng sản xuất quốc phòng:

Căn cứ vào Chương trình Mua sắm vũ khí quốc gia (GPV) và Chương trình Mua sắm quốc phòng thường niên (GOZ) VKTBKT liên quan sẽ được nghiên cứu/phát triển, sản xuất hàng loạt và cung ứng trực tiếp cho LLVT Nga theo 02 quy trình sau:
- Quy trình sản xuất thông thường đáp ứng nhu cầu thường niên về VKTBKT quân sự, trang thiết bị quân sự/lưỡng dụng của các LLVT Nga. Trong quy trình này, các Quân, binh chủng sẽ tổng hợp nhu cầu VKTBKT từ các đơn vị trực thuộc, sau đó gửi sang các đối tác cung cấp (bao gồm doanh nghiệp quốc phòng và các doanh nghiệp dân sự có quyền cung ứng các sản phẩm dân sự/lưỡng dụng để phục vụ quốc phòng). Các đối tác cung cấp triển khai sản xuất hàng hóa/dịch vụ quốc phòng theo yêu cầu, sau đó chuyển giao lại cho các đơn vị đã yêu cầu.
- Quy trình sản xuất đặc biệt: Là quy trình nghiên cứu/phát triển, sản xuất VKTBKT trong dài hạn, được triển khai theo GPV hoặc theo chỉ đạo từ các lãnh đạo quân sự cấp cao nhất như Tổng thống Liên bang Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga hoặc giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Nga. Bên cạnh các loại vũ khí thông thường được lập kế hoạch sản xuất hàng loạt với số lượng lớn, điểm cốt lõi của quy trình này là việc nghiên cứu/phát triển, sản xuất và cung ứng các loại VKTBKT, hàng hóa quốc phòng/lưỡng dụng có vai trò chiến lược được chế tạo phù hợp với chiến lược phát triển VKTBKT mới, đặc biệt. 
b) Quản lý sản xuất quốc phòng:
(1) Tổng thống Liên bang Nga và giới lãnh đạo quốc phòng Nga nắm quyền tuyệt đối trong việc xác định chính sách phát triển CNQP, chính sách phát triển/sản xuất vũ khí (từ khâu nghiên cứu, thiết kế, hoàn thành nguyên mẫu vũ khí đến sản xuất loạt vũ khí, hàng hóa quốc phòng).
(2) Bộ phận thiết kế tại các doanh nghiệp quốc phòng ngoài việc chịu trách nhiệm thiết kể sản phẩm quốc phòng/lưỡng dụng thì còn đóng vai trò chi phối toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm đó. Trên thực tế, tài liệu thiết kế chính thức do Bộ phận thiết kế của doanh nghiệp quốc phòng ban hành đóng dấu “có giá trị pháp lý” đối với các đơn vị sản xuất trực thuộc.
(3) Việc kiểm tra, nghiệm thu cấp nhà nước đối với các loại VKTBKT, sản phẩm/công nghệ quốc phòng và lưỡng dụng do Bộ trưởng Quốc phòng Nga trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và được triển khai thực hiện đặc biệt nghiêm ngặt trên thực tế.
(4) Việc kiểm định chất lượng đầu ra của sản phẩm sản xuất hàng loạt được thực hiện trực tiếp ngay tại đơn vị sản xuất. Tuy nhiên, nhân sự phụ trách kiểm định chất lượng sản phẩm do BQP Nga trực tiếp chỉ định.
2. Kinh nghiệm của Nhật Bản
- Nhiệm vụ của ngành CNQP Nhật Bản là: (1) Cung cấp thiết bị kỹ thuật tiên tiến, có độ bền trong môi trường khắc nghiệt, chất lượng tốt, độ chính xác cao...; (2) Hỗ trợ cho các hoạt động hàng ngày trong Quân đội như bảo trì, bảo dưỡng cũng như chế tạo các thiết bị mới; (3) Đổi mới quy mô lớn thiết bị; đổi mới quy mô sản xuất; (4) Kết nối giữa các ngành sản xuất phục vụ cho CNQP, ví dụ như kết nối giữa máy bay chiến đấu và tên lửa nội địa; (5) Đẩy mạnh phát triển công nghệ của riêng mình trong lĩnh vực CNQP.
- Trong quản lý sản xuất quốc phòng, Nhật Bản chú trọng thực hiện chính sách tăng cường quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng thiết bị: Không chỉ các công ty do BQP trực tiếp ký hợp đồng, mà cả các công ty cung ứng, mua sắm trang thiết bị hỗ trợ nền công nghiệp của Nhật Bản cũng có nhiều rủi ro, nhất là gián đoạn nguồn cung do các công ty sản xuất linh kiện phá sản... Do đó, ВQР đang nỗ lực duy trì và củng cố chuổi cung ứng để đối phó với những rủi ro này.

3. Kinh nghiệm của Inđonesia

Indonesia chủ trương xây dựng ngành CNQP theo định hướng liên tục cải thiện chất lượng, nâng cao năng lực sản xuất và theo kịp sự phát triển của khoa học và công nghệ (nhất là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0) để đáp ứng các nhu cầu VKTBKT trong nước. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện 07 chương trình ưu tiên phát triển quốc gia (gồm phát triển tàu ngầm, máy bay chiến đấu, xe tăng hạng trung, tên lửa chống hạm, súng trường tấn công, radar, thiết bị thông tin liên lạc). Tiếp tục đẩy mạnh làm chủ công nghệ; xác định danh mục, chủng loại vũ khí cần ưu tiên phát triển để xây dựng phương án triển khai.
- Về tuyển chọn nguồn nhân lực: Luật về CNQP yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNQP chú trọng tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời có chính sách đãi ngộ phù hợp và xứng đáng với các tổ chức, cá nhân có các sáng kiến, phát minh có tính hiệu quả cao vào ứng dụng trong thực tế phát triển VKTBKT.

- Về lập kế hoạch sản xuất: Việc lập kế hoạch sản xuất cho CNQP phải được điều chỉnh theo hướng dẫn chung mà Ủy ban Chính sách CNQP đề ra.

- Về hoạt động sản xuất: Các hoạt động sản xuất sản phẩm của CNQP phải phù hợp với kế hoạch sản xuất do Ủy ban Chính sách CNQP đề ra. Vì vậy, các tổ chức, doanh nghiệp trước khi sản xuất phải xin giấy phép từ Ủy ban Chính sách CNQP. Trong hoạt động sản xuất, ngành CNQP phải ưu tiên sử dụng nguyên, vật liệu, linh kiện, phụ tùng do trong nước sản xuất hoặc có sẵn. Trong trường hợp các linh kiện, phụ tùng, vật liệu... trong nước không sản xuất được và phải nhập khẩu thì Chính phủ Indonesia sẽ miễn thuế nhập khẩu.

- Về chất lượng sản phẩm: Luật CNQP yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp luôn nâng cao chất lượng sản phẩm đang sản xuất; phải sản xuất ra những sản phẩm tối ưu, hướng tới sản phẩm mới. Chính phủ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận về chất lượng sản phẩm đủ điều kiện phục vụ cho quốc phòng - an ninh.

- Về mở rộng kinh doanh và nâng cao năng lực sản xuất: Để thúc đẩy việc mở rộng kinh doanh và nâng cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNQP, nhất là những doanh nghiệp có nhiều sản phẩm phục vụ đắc lực cho quốc phòng, Ủy ban Chính sách CNQP có trách nhiệm đề xuất với Chính phủ Indonesia về việc miễn thuế nhập khẩu linh kiện, vật liệu, phụ tùng thay thế, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp.

4. Kinh nghiệm của Đài Loan
Dự thảo Luật phát triển CNQP của Đài Loan quy định về quản lý sản xuất quốc phòng như sau: Các sản phẩm kỹ thuật quân sự được phân thành 3 loại, mỗi loại có Cơ quan nghiên cứu và phát triển (R&D) riêng, tất cả đều do cơ quan trong nước nghiên cứu và chế tạo, không mua từ nước ngoài. Các đơn vị muốn sản xuất vũ khí, trang bị phải được BQP đánh giá, phân cấp theo ba loại A,B,C. Sau khi đánh giá, BQP sẽ tiến hành cấp chứng chỉ chứng nhận cho các đơn vị này và tiến hành kiểm tra, đánh giá các đơn vị hàng năm. Đối với các đơn vị thực hiện bảo trì vũ khí, trang bị thì phải có đơn đề xuất lên BQP, được BQP phê duyệt và cùng với đơn vị có nhu cầu bảo trì vũ khí, trang bị triển khai các nguồn lực cần thiết.
5. Kinh nghiệm của Trung Quốc

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chiến lược quân sự do Quân đội giải phóng Trung quốc (PLA) soạn thảo và hoạch định. Sau đó, Quân ủy Trung ương phân bổ ngân sách cho CNQP. PLA là nơi đề ra các yêu cầu về số lượng, chủng loại và chất lượng VKTBKT.

- Cục phát triển trang bị/BQP sẽ thực hiện đặt hàng với Tổ hợp CNQP (Chinese Defense Industrial Complex-CDIC) thông qua sự điều phối của Cơ quan quản lý nhà nước về KHCN và CNQP (SASTIND) hoặc đấu thầu công khai trên website (để các doanh nghiệp dân sự có thể tham gia đối với những hợp đồng cung cấp bán thành phẩm/bộ phận hoặc sản phẩm ít mang tính bí mật quân sự). Việc giám sát tiến độ hợp đồng và kiểm soát chất lượng sản phẩm do SASTIND chủ trì với sự tham gia của PLA.
- Các doanh nghiệp thông qua các Phòng nghiên cứu phát triển của mình để phát triển VKTBKT, cũng như xác định công nghệ, kế hoạch đầu tư và sản xuất nhằm hạ giá thành, sau đó thực hiện sản xuất.

- Cho phép thu hút vốn, chia sẻ hợp đồng và nhất là chia sẻ về mặt công nghệ trong hợp tác giữa các doanh nghiệp quốc phòng và các doanh nghiệp dân sự nhằm bảo đảm tiến độ và hạ giá thành sản phẩm.
- Các cơ sở nghiên cứu phát triển quân sự và các cơ sở nghiên cứu phát triển thuộc SASTIND quản lý cùng hợp tác để nghiên cứu, thiết kế những vũ khí-khí tài chiến lược và những vấn đề có tính nền tảng, công nghệ cốt lõi.
6. Kinh nghiệm của Hàn Quốc

Chính phủ Hàn Quốc khuyến khích các cơ quan, công ty tư nhân tự nghiên cứu, phát triển CNQP; khi không đủ điều kiện, khả năng thì hợp tác với các nước đồng minh để phát triển CNQP.
VII. CHÍNH SÁCH LƯỠNG DỤNG TRONG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

1. Kinh nghiệm của Mỹ
Sau chiến tranh lạnh, Mỹ nhận thấy không thể tiếp tục duy trì hai nền công nghiệp tách biệt dân sự và quân sự nên hướng đến hòa nhập làm một. Xuất phát từ 03 lý do để BQP Mỹ phải thay đổi chính sách: (1) Ngân sách quốc phòng bị cắt giảm; (2) CNQP không còn đóng vai trò mũi nhọn, dẫn đầu so với công nghiệp dân sự. Sự dịch chuyển sản xuất dẫn đến những lĩnh vực như máy tính, phần mềm, bán dẫn, điện tử viễn thông, vật liệu mới sở hữu công nghệ hiện đại hơn để đáp ứng nhu cầu dân sự trước tiên, chứ không phải để đáp ứng nhu cầu quân sự; (3) Do thị trường nhỏ hẹp, nhu cầu sụt giảm và sự khác biệt lớn với lĩnh vực dân sự, công ty quốc phòng đầu tư cho công nghệ với nguồn lực ít hơn so với các công ty hoạt động trong lĩnh vực dân sự.
Chiến lược công nghệ lưỡng dụng là một biện pháp để BQP Mỹ có thể khai thác tối đa tốc độ đổi mới sáng tạo của lĩnh vực dân sự và áp dụng nó cho các mục đích quân sự. Nhằm hướng đến: (1) Giảm giá thành sản phẩm quân sự; (2) Lợi ích đầu tư kép, đóng góp cho sự phát triển của công nghiệp dân sinh và quân sự.  
Ba trụ cột chính của chính sách về công nghệ lưỡng dụng :
- Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu phát triển công nghệ lưỡng dụng; Tái cơ cấu cơ chế đặt hàng quốc phòng.

- Kết hợp sản xuất quốc phòng và sản xuất dân sự. BQP Mỹ thực hiện trụ cột này theo 02 hướng: Khuyến khích chuyển giao công nghệ quân sự đang có ra thị trường công nghiệp dân sinh để tăng tính lưỡng dụng cho toàn bộ nền công nghiệp. Đồng thời, BQP hỗ trợ các doanh nghiệp quốc phòng trở nên linh hoạt hơn về công nghệ và sản phẩm.

- Khuyến khích phát triển, hoàn thiện công nghệ, sản phẩm dân sự để đáp ứng nhu cầu quân sự. Mục đích cuối cùng là các sản phẩm quốc phòng phải được nghiên cứu, thiết kế với định hướng kết hợp tối đa với các công nghệ trong lĩnh vực dân sự hơn là thiên về các tiêu chí đặc thù quân sự riêng. Trong đó, giá thành và tính khả thi trong sản xuất là các yếu tố quan trọng.
2. Kinh nghiệm của Anh 

Để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ lưỡng dụng, BQP ban hành danh mục các công nghệ lưỡng dụng vào năm 1995 và ưu tiên cho đầu tư những công nghệ này (mạch và vật liệu điện tử, quang điện tử, công nghệ phần mềm, máy tính tốc độ cao, trí tuệ nhân tạo và rô bốt, mô phỏng, radar, vật liệu composite,…) ; thành lập các viện nghiên cứu công nghệ lưỡng dụng…
Một số chính sách lưỡng dụng của Anh (không khác biệt nhiều so với Mỹ):

- Đầu tư nghiên cứu công nghệ quân sự và khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư nghiên cứu công nghệ lưỡng dụng;

- Sản xuất các sản phẩm quốc phòng tại các cơ sở sản xuất tư nhân.

- Mở rộng áp dụng công nghệ dân sự vào sản xuất quốc phòng.

3. Kinh nghiệm của LB Nga 

Nền CNQP Nga hiện hành vẫn kế thừa những điểm mạnh cốt lõi của nền CNQP thời Liên Xô cũ như: Sản xuất cả hàng hóa quốc phòng, lưỡng dụng và dân dụng, trong đó các dây chuyền sản xuất quốc phòng đều là loại lưỡng dụng, có thể linh hoạt chuyển hóa để sản xuất sản phẩm quốc phòng hoặc dân dụng để phục vụ nhu cầu dân sự.
Để phát triển công nghệ lưỡng dụng trong CNQP, Chính phủ Liên bang Nga ban hành Sắc lệnh số 944 ngày 19.09.16 về việc “Phê duyệt quy tắc đưa khu vực CNQP vào danh mục hướng công nghệ ưu tiên”.
4. Kinh nghiệm của Nhật Bản
Nhận Bản khuyến khích ngành CNQP tham gia vào việc bảo trì các thiết bị nhập khẩu: khi tham gia vào việc bảo trì các thiết bị nhập khẩu sẽ thúc đẩy hơn nữa hoạt động nghiên cứu và phát triển hợp tác với Mỹ và các nước khác về các thiết bị có năng lực cao, qua đó củng cố năng lực của cơ sở CNQP. 
VIII. CHÍNH SÁCH ĐẶT HÀNG MUA SẮM VŨ KHÍ TRANG BỊ KỸ THUẬT CỦA CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

1. Kinh nghiệm của Mỹ 

- Để thực hiện các chương trình nghiên cứu và phát triển VKTBKT, Mỹ áp dụng cơ chế hợp đồng. Các cơ quan đặt hàng của BQP kiểm soát hoạt động của các hãng nhận thầu thông qua các đại diện chuyên trách về hợp đồng của mình. BQP Mỹ áp dụng hình thức đấu thầu công khai, dựa trên các nguồn tin tin cậy, thu thập và lưu trữ trong hệ thống máy tính để xác định giá cả hợp lý của các sản phẩm dự định đặt hàng nhằm quyết định cho hãng nào thắng thầu. 
- Để kích thích các hãng thầu nâng cao chất lượng sản phẩm, BQP Mỹ đề ra một số chỉ tiêu lợi nhuận về tiền thưởng cho các hãng trước khi ký hợp đồng.
- Đối với một số mặt hàng đặc biệt, BQP quyết định mua sắm mà không qua đấu thầu. 
- BQP cũng có quyền đơn phương thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng và giám sát quá trình thực hiện hợp đồng.
2. Kinh nghiệm của Israel
Việc đặt hàng với các doanh nghiệp CNQP sẽ được thực hiện dựa trên kết quả đấu thầu (theo quy định trong Đạo luật Đấu thầu bắt buộc năm 1992). Các đầu mối liên quan hoạt động mua sắm VKTBKT, bao gồm:
(1) Quốc hội là cơ quan phê chuẩn ngân sách quốc phòng sau khi cân đối, điều chỉnh phù hợp nguồn vốn của Chính phủ. Thủ tướng, Bộ Tài chính, Tổng Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước có vai trò đánh giá, giám sát kế hoạch mua sắm VKTBKT. Tiểu ban Ngân sách quốc phòng (gồm các ủy viên thuộc BQP, Bộ Ngoại Giao và Bộ Tài chính) có trách nhiệm đánh gỉá, xem xét những thay đổi lớn trong các chương trình, hệ thống vũ khí mà BQP đề xuất mua sắm.
(2 BQP là cơ quan chi phối và điều hành toàn bộ quy trình, quyết định mua sắm VKTBKT; xác định các hạng mục được mua sắm bằng nguồn ngân sách trong nước; kiểm soát quy trình mua sắm. Trong đó, Tổng Vụ trưởng có trách nhiệm chỉ đạo đáp ứng nhu cầu VKTBKT của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF); Cục Nghiên cứu & Phát triển/BQP (Defense R&D) chỉ đạo nghiên cứu, phát triển hệ thống VKTBKT mới; Cục Sản xuất & Mua Sắm/BQP (DOPP) triển khai việc mua sắm hệ thống VKTBKT do nước ngoài sản xuất. Cục Ngân sách/BQP chịu trách nhiệm trước Tổng Vụ trưởng và Tổng Tham mưu trưởng về công tác lập kế hoạch, quản lý ngân sách và thiết lập chính sách tài chính đối với các chương trình mua sắm, đánh giá tình hình tài chính đối với các cơ sở quốc phòng, IDF và các chương trình, dự án lớn của Bộ Quốc phòng. Cục Tài chính/BQP có vai trò lập kế hoạch, quản lý các hoạt động tài chính của các cơ sở quốc phòng, phân bố nguồn lực tài chính, giám sát việc sử dụng ngân sách, thay mặt BQP thực hiện các giao dịch, tư vấn về tài chính; quản lý đăng ký, kế toán và báo cáo tài chính của các cơ sở quốc phòng.
(3) Lực lượng Phòng vệ Israel có vai trò phân tích, đánh giá, đưa ra các lựa chọn, ưu tiên, kế hoạch, yêu cầu tài chính... về mua sắm VKTBKT, trong đó, Tổng Tham mưu trưởng là người phê chuẩn nhu cầu và các yêu cầu về tính năng kỹ-chiến thuật đối với các hệ thống VKTBKT do các Quân, binh chủng đề xuất mua sắm. Cục Kế hoạch/IDF và các cơ quan hoạch định kế hoạch của các lực lượng là những nhân tố có vai trò quan trọng trong tham mưu cho Tổng Tham mưu trưởng về kế hoạch mua sắm quốc phòng.
(4) Các tập đoàn CNQP nhà nước thường được giao thực hiện chương trình mua sắm liên quan đến nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong nước (Tập đoàn Hàng Không Vũ trụ IAI, Tập đoàn Eibit Systems, Tập đoàn Rafael..,).
Quy trình mua sắm VKTBKT được rút gọn hoặc đơn giản hóa đối với các chương trình, hệ thống VKTBKT có khối lượng nhỏ.
3. Kinh nghiệm của Nga
Về cách thức triển khai mua sắm VKTBKT của Chỉnh phủ và LLVT Nga đối với CNQP Nga thông qua Chương trình Mua sắm vũ khí quốc gia (GPV) và Chương trình Mua sắm quốc phòng thường niên (GOZ). 
- Chương trình Mua sắm vũ khí quốc gia: Thực chất, chương trình này là đơn đặt hàng mua sắm vũ khí của Chính phủ với ngành CNQP Nga trong dài hạn (thường từ 05-10 năm). Trong GPV quy định số lượng, chủng loại VKTBKT (và cả ngân sách quốc phòng dành cho việc mua sắm vũ khí) mà các LLVT Nga có nhu cầu. Qua đó, định hướng cho hoạt động nghiên cứu/phát triển và sản xuất của ngành CNQP Nga. GPV hiện tại của Nga là GPV 2020, quy định mức chi ngân sách cho việc mua sắm VKTBKT trong giai đoạn 2011- 2020 và những năm kế tiếp. GPV 2020 là “bản lề” chuyển đổi nghành CNQP Nga loại bỏ những ảnh hưởng từ thời Liên Xô để tiến lên hiện đại. Đồng thời, quy định, định hướng nền CNQP Nga nghiên cứu, phát triển và sản xuất các loại VKTBKT mới, hiện đại để phục vụ nhu cầu hiện đại hóa Quân đội và các LLVT Nga trong đầu thế kỷ 21.
- Chương trình Mua sắm quốc phòng thường niên: Thực chất là việc chia nhỏ GPV thành các đơn hàng mua sắm VKTBKT của Chính phủ với ngành CNQP Nga theo từng năm. Ngoài ra, GOZ còn nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về VKTBKT của các Quân, binh chủng Nga trong ngắn hạn.
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